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I Cấp Mầm non

1    Trường Mầm non 24/3

1 Nguyễn Huỳnh An 05/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Võ Quốc  An 04/6/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Mai Quỳnh Anh 26/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Trần Võ  Anh 18/9/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Phạm Hải  Băng 10/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Nguyễn Bùi Trúc Diệp 13/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Nguyễn Thanh Duy 12/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Đỗ Quang  Khải 20/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Phan Tấn  Khải 09/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Huỳnh Công  Khôi 24/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Dương Bảo Khuyên 20/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Phạm Bảo  Khuyên 10/10/2029 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Nguyễn Trần Trung  Kiên 01/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Phạm Hồ Nguyễn  Kiệt 21/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Huỳnh Nguyễn Xuân  Kiều 17/5/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Hồ Phúc  Lâm 06/3/219 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Trần Như Phúc Lâm 27/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Phạm Trúc  Linh 03/9/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Nguyễn Bảo  Long 16/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Nguyễn Thảo  My 07/9/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Lê Hữu  Nam 20/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Huỳnh Khôi  Nguyên 19/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Phạm Thị Thanh Nhàn 01/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Hồ Ngọc Gia  Nhi 27/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Nguyễn Thị Phương Nhung 17/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Đỗ Hà  Ny 21/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Nguyễn Thanh Phong 18/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Ngô Minh  Phương 20/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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29 Huỳnh Thiên  Quân 25/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Nguyễn Lê Đông  Quân 02/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Đặng Lê Trúc  Quỳnh 31/3/2029 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Bùi Thị Khánh Quỳnh 06/6/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

33 Nguyễn Phúc Thịnh 13/6/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Lê Nguyễn Anh  Thư 14/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Nguyễn Nhật Anh Thư 31/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Nguyễn Phước Minh  Triết 26/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Võ Phan Tú  Uyên 19/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Võ Bùi Việt An 18/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Bùi Nguyễn Thùy  An 28/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Bùi Nguyễn Hoài  An 28/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Lê Thị Bích  Châu 16/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Phạm Thảo  Chi 08/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Trần Vinh  Đạt 25/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Nguyễn Tài Hiếu 10/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Nguyễn Phúc  Hưng 24/4/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Nguyễn Gia Hưng 15/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Bùi Chấn Hưng 07/7/2010 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

48 Phạm Quang Huy 02/9/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Nguyễn Trần Minh Khang 03/4/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Phạm Ngọc Vân Khánh 20/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Cao Đăng Khoa 29/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Đinh Phạm Anh  Khôi 30/3/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Trịnh Minh  Khuê 03/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Huỳnh Duy Kiệt 20/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Huỳnh Vũ Anh Kiệt 02/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Dương Thanh Lâm 01/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57 Trần Duy  Luân 26/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Ung Hoàng  Ngân 03/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Huỳnh Thị Như Ngọc 31/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Đỗ Hoàng Nguyên 14/9/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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61 Huỳnh Anh  Nhật 05/4/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Nguyễn Minh  Nhật 08/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Lữ Hoàng Diệp  Phi 01/4/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Hồ Kim Bảo Phong 09/3/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Nguyễn Hữu  Phước 06/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Trần Phương Thảo 11/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Ngô Anh  Thư 28/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Phạm Nguyễn Anh Thư 28/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Lý Nhã  Thư 08/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Lý Quốc  Trường 22/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Trần Anh  Tuấn 20/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72 Lý Như  Uyên 28/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Bùi Thị Khánh  Vi 08/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74 Nguyễn Bảo  Anh 09/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75 Nguyễn Thị Tú Anh 10/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Hoàng Vương  Anh 23/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Trần Hoàng  Bách 29/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Phan Lê Quốc Bảo 06/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Nguyễn Linh Đan 25/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Đoàn Lin Đan 27/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81 Huỳnh Tấn  Đạt 14/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Nguyễn Hồng Đức 26/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83 Nguyễn Thị Hồng  Hân 17/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Đoàn Triệu  Hân 16/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Nguyễn Thị Phú Hiền 10/7/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86 Lê Gia  Hưng 07/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, 

tỉnh Quảng Nam 
Miễn học phí 9

87 Vương Gia Huy 10/7/2010 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88 Phan Tấn Quang  Khải 05/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

89 Huỳnh Ngọc Khang 22/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90 Hồng Bảo Yên  Khê 01/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91 Đỗ Đăng Khoa 19/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Nguyễn Công  Khôi 13/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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93 Nguyễn Lê Minh Khôi 01/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

94 Nguyễn Trung  Kiên 14/9/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Nguyễn Trung Kiên 23/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

96 Phạm Chi  Mai 22/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

97 Nguyễn Dương Bảo Ngân 23/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

98 Phạm Thị Cẩm Ngọc 19/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

99 Bùi Lê Bảo  Ngọc 07/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

100 Trần Thảo  Nguyên 17/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

101 Trần An  Nhiên 14/4/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

102 Ngô Quang  Phú 06/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

103 Đỗ Hồng  Phúc 02/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

104 Phan Nhã Bích  Phương 26/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

105 Phạm Nhật  Thịnh 06/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

106 Võ Thị Anh  Thư 26/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

107 Lê Bảo  Trân 25/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

108 Nguyễn Thị Thủy  Trúc 26/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

109 Nguyễn Thanh  Trúc 09/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

110 Đoàn Xuân Trương 14/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

111 Ngô Nguyễn Thanh  Vinh 02/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, 

TP Đà Nãng 
Miễn học phí 9

112 Võ Đức Anh 12/6/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

113 Nguyễn Nhật  Anh 12/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

114 Phạm Bảo  Châu 18/4/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

115 Đặng Ngọc Linh  Đan 13/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

116 Nguyễn Thái  Đạt 05/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

117 Châu Khả  Di 30/5/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

118 Vũ Anh Đức 11/7/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

119 Nguyễn Đức Dũng 20/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

120 Ngô Ngọc Khánh  Gia 04/4/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

121 Nguyễn Nhật  Hạ 12/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

122 Bùi Thị Khả  Hân 21/7/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

123 Lê Ngọc  Hân 16/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

124 Nguyễn Bảo  Hưng 04/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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125 Nguyễn An Khang 20/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

126 Huỳnh Ngọc  Khang 04/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

127 Phạm Quang  Khôi 14/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

128 Nguyễn Thùy Thiên  Kim 25/4/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

129 Trần Nguyễn Hiểu Lam 23/4/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

130 Phan Yến  Linh 11/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

131 Nguyễn Võ Minh Ngọc 11/3/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

132 Hồ Khang Nguyên 03/4/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

133 Nguyễn Lê Song Nhi 23/5/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

134 Tạ Thị Khánh Như 08/8/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

135 Huỳnh Phạm Anh  Quân 04/9/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

136 Nguyễn Ngọc  Quang 16/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

137 Dương Thị Như  Quỳnh 21/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

138 Dương Mai Trúc  Quỳnh 29/3/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

139 Phạm Hoàng  Sơn 03/9/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

140 Nguyễn Hoàng Thiên 11/9/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

141 Nguyễn Thị Quỳnh Thy 18/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

142 Nguyễn Cát  Tiên 08/02/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

143 Lữ Quang  Trọng 26/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

144 Lê Anh Tuấn 19/8/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

145 Lê Nguyên Tú Uyên 04/8/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

146 Dương Uy Vũ 02/6/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

147 Ngô Tường Vy 28/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

148 Đoàn Lữ Tường  Vy 21/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

149 Nguyễn Hoàng Diên  Vỹ 11/8/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

150 Lê Thị Quỳnh  Anh 14/01/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

151 Đinh Lê Mai  Anh 30/9/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

152 Phạm Ngọc Phương Anh 11/6/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

153 Nguyễn Đỗ Hải  Đăng 29/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

154 Hồ Ngọc Tuấn  Dũng 09/9/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

155 Phan Ngọc Mỹ  Duyên 05/11/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

156 Bùi Khả  Hân 09/7/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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157 Nguyễn Hoàng Gia  Hân 27/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

158 Trần Quang  Hưng 18/4/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

159 Nguyễn Anh Kha 16/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

160 Lê Ngọc Kha 04/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

161 Hà Gia Khải 28/01/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

162 Đinh Văn  Kiệt 30/9/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

163 Đặng Xuân  Lợi 11/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

164 Chung Quang  Minh 05/11/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

165 Nguyễn Thiên  Ngân 07/01/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

166 Trịnh Thuỳ Phương  Nghi 10/07/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

167 Lâm Đạo  Nguyên 13/9/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

168 Ngô Trường  Phát 02/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

169 Tạ Thị  Phúc 22/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

170 Văn Thị Nhật Phương 05/9/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

171 Đỗ Diễm Quỳnh 29/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

172 Lâm Nguyễn Cẩm  Tài 13/01/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

173 Nguyễn Quốc  Thiên 16/7/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

174 Nguyễn Anh  Thư 03/11/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

175 Lê Nguyễn Anh Thư 05/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

176 Phí Thị Thanh  Thủy 25/4/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương 
Miễn học phí 9

177 Nguyễn Anh Thiện  Tuấn 29/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

178 Nguyễn Anh Thanh  Tuấn 29/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

179 Trần Uy  Vũ 02/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

180 Võ Văn Hưng 01/8/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

181 Nguyễn Phan Long Ngân 25/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

182 Nguyễn Thùy Anh 01/12/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

183 Nguyễn Phương  Anh 17/9/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

184 Lê Trí  Dũng 28/01/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

185 Võ Lê Thuyên  Duyên 31/8/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

186 Huỳnh Lê Gia Hân 16/01/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

187  Nguyễn Minh    Hiếu 08/5/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

188 Huỳnh Hồ Quang  Hiếu 06/8/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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189 Huỳnh Thị Thúy Hồng 27/3/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

190 Trần  Thiên  Hùng 12/7/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

191 Lê Minh  Kha 16/11/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

192 Trần Vũ Nguyên Khải 02/12/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

193 Mai Hữu  Khang 19/6/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

194 Đoàn Hiểu Lam 16/12/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

195 Trần Khánh  Linh 02/9/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

196 Trần Anh Minh 17/11/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

197 Lê Diễm My 26/01/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

198 Đỗ Hà  My 18/4/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

199 Huỳnh Thanh Nam 12/4/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

200 Nguyễn Khánh  Ngân 27/02/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

201 Võ  Thị Vy  Ngân 13/5/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

202 Dương Hà Thiên  Ngân 04/11/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

203 Bùi Như  Ngọc 18/02/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

204 Hồ Dương Uyển Nhi 25/12/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị Xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 
Miễn học phí 9

205 Trần Thị An Nhiên 08/01/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

206 Dương Quỳnh  Như 24/10/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

207 Trần Thị Hữu Nhung 05/01/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

208 Ng Mai Khánh Quỳnh 24/9/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

209 Nguyễn Khánh  Sỹ 08/8/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

210 Phạm Tấn Tài 22/01/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

211 Nguyễn Tâm 07/11/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

212 Phạm Dương Minh Tâm 04/8/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

213 Võ Nguyễn Minh 
 Thư 06/9/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Phường Trần Hưng Đạo, thành 

phó Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

214 Nguyễn Bùi Bảo  Trân 25/6/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Phường Trần Hưng Đạo, thành 

phó Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

215 Trần Nhật Trí 31/5/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

216 Đỗ Cao Trí 14/11/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

217 Lý Quốc  Trung 12/6/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

218 Bùi Thái Anh  Tú 09/02/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

219 Lê Nguyễn Thái Tú 09/3/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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220 Trương Tú Uyên 30/5/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

221 Huỳnh Trân Y  Vân 31/8/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

222 Nguyễn  Ngọc Tường Vy 30/7/2019 Lớn G  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

223 Hồ Đăng Khoa 02/8/2020 Nhỡ C
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

N3DD7-Thôn Hà Riềng -Trà 

Phong- Trà Bồng - Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

224 Hồ Đăng Khôi 02/8/2020 Nhỡ C
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

N3DD7-Thôn Hà Riềng -Trà 

Phong- Trà Bồng - Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

225 Dương Quốc Đại 27/01/2022 Trẻ C

Nhân khẩu trong gia 

đình thuộc diện hộ cận 

nghèo

 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

2    Trường Mầm non Bình Trung

1    Hà Bùi Thiên An 21/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2    Nguyễn Tấn Minh An 22/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3    Phan Trâm Anh 24/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4    Võ Kim Anh 08/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5    Võ Quỳnh Anh 08/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6    Ngô Trịnh Uyển Cầm 09/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7    Trịnh Bảo Châu 14/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8    Bùi Nhật Hạ 26/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9    Bùi Thị Mai Hạ 26/5/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10  Bùi Thị Ngọc Hân 11/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11  Lê Tấn Hạnh 15/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12  Trịnh Gia Hưng 21/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13  Phan Nhật Huy 03/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14  Lương Bảo Khang 06/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15  Nguyễn Hoàng Khang 19/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16  Hồ Đăng Khoa 24/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17  Võ Minh Khoa 03/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18  Bùi Đăng Khôi 28/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19  Bùi Nguyễn Minh Khôi 13/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20  Bùi Nhật Khôi 01/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21  Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 02/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22  Phạm Tài Kiệt 14/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23  Nguyễn Thái Mạnh 07/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24  Huỳnh Ngọc Thảo My 03/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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25  Huỳnh Thị Kim Ngân 31/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26  Huỳnh Minh Nhật 15/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27  Chữ Tuệ Nhiên 28/6/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28  Võ Thị Minh Phấn 11/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29  Võ Anh Phát 17/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30  Phạm An Phú 18/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31  Nguyễn Đức Phúc 23/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32  Đỗ Thị Châu Sa 31/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33  Trần Nguyễn Uyên Thư 18/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34  Bùi Ngọc Bảo Trâm 08/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35  Đỗ Uyên Trang 20/6/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36  Nguyễn Phú Trí 07/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37  Bùi Minh Triết 08/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38  Võ Hoàng Uyên Trúc 19/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39  Nguyễn Thị Nhã Uyên 11/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40  Nguyễn Trần Thiên Ân 05/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41  Trịnh Gia Bảo 27/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42  Mai Thị Thúy Diễm 16/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43  Bùi Ngọc Diệp 30/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44  Trịnh Khánh Duy 31/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45  Lê Ngọc Như Huyền 26/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46  Nguyễn Bảo Khang 04/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47  Phạm Ngọc Hoàng Khang 20/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48  Huỳnh Ngân Khánh 02/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49  Phan Thanh Nhật Khoa 21/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50  Võ Trung Kiên 09/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51  Hồ Phạm Nhật Minh 28/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52  Phạm Nữ Hằng Na 04/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53  Phạm Bảo Nam 27/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54  Võ Văn Nam 24/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55  Huỳnh Lê Khả Ngân 12/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56  Nguyễn Bảo Ngân 08/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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57  Hồ Nguyễn Bảo Ngọc 19/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58  Nguyễn Tiến Nhân 09/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59  Đặng Ngọc Nhất 03/05/2018 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60  Tạ Hoàng Cẩm Ny 15/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61  Lê Thị Nhã Phương 12/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62  Nguyễn Doãn Minh Quân 20/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63  Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh 27/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64  Võ Quốc Thịnh 19/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65  Huỳnh Phạm Cát Tiên 25/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66  Kiều Đức Toàn 17/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67  Nguyễn Hồ Bảo Trâm 30/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68  Nguyễn Minh Trí 10/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69  Dương Văn Minh Triết 24/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70  Võ Đức Trọng 15/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71  Bùi Việt Trung 05/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72  Lê Nguyễn Thanh Tùng 08/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73  Lê Minh Tuyền 19/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74  Võ Minh Tuyết 14/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75  Đặng Nguyễn Phương Uyên 21/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76  Nguyễn Thị Nhã Uyên 29/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77  Bùi Hoàng Bách 28/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78  Trần Vũ Diệu Chi 27/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79  Võ Tăng Cường 30/4/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80  Phạm Quang Đăng 17/1/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81  Phạm Thị Ngọc Giang 20/1/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82  Huỳnh Gia Hân 16/2/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83  Võ Thanh Hiền 20/4/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84  Cù Nguyễn Diệu Huyền 02/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85  Bùi Hoàng Minh Khôi 20/2/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86  Bùi Nguyên Khôi 22/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

87  Hà Văn Khôi 08/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88  Nguyễn Hữu Nguyên Khôi 14/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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89  Nguyễn Tấn Minh Khôi 25/4/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90  Trần Kim Duy Khôi 11/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91  Phạm Trung Kiên 21/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92  Võ Trí Kiên 25/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93  Nguyễn Tuấn Kiệt 04/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

94  Trần Ngọc Khánh Linh 31/1/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95  Nguyễn Lĩnh 20/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

96  Nguyễn Phạm Khánh Ly 23/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

97  Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc 20/2/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

98  Nguyễn Trần Khôi Nguyên 30/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

99  Võ Lê Trọng Nhân 17/1/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Văn Nhật 03/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Bùi Yên Nhi 08'/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm An Nhiên 12/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Hoàng Yến Như 02/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Ngọc Như 04/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Lê Tấn Phát 07/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Ngô Tấn Phát 17/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Hoàng Phong 31/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Võ Thiên Phúc 01/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Lộc Phú quý 05/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Bùi Cao Thế Thành 08/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Thị Kim Thảo 01/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Phương Thảo 01/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Đỗ Phúc Thịnh 11/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Quỳnh Thư 31/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Thị Bích  Trâm 16/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Hoàng Bảo Trân 24/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Minh Trọng 04/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Thị Uy 29/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Lê Nguyễn Nhật Duy 02/02/2021 Bé B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

3    Trường Mầm non Bình Nguyên

1 Lâm Thiên Ân 22/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9



12

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú 

Chính sách được 

hưởng

Số 

tháng

2 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 14/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Võ Thị Thanh Diệu 02/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Đoàn Gia Hưng 17/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Hoàng Gia Hưng 04/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Trần Minh Sơn Hải 22/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Bùi Tấn Duy 15/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Ngô Khả Hân 02/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Võ Trần Hồng Khá 29/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 10/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Phạm Ngọc Mai Khuê 09/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Lê Đức Đạt 25/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Phạm Huỳnh Cát Tiên 28/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Đặng Duy Khoa 31/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Ngô Phúc Nhật Uyên 05/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Ngọc Quyết 26/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17  Phạm Minh Khang 05/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Lâm Hạo Kiên 30/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Lê Phan Thùy Liên 18/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Huỳnh Minh Nhật Hạ 19/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Nguyễn Đăng Khoa 10/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Võ Văn Tú 19/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Huỳnh Bảo Vương 12/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Nguyễn Thị Mỹ Tú 02/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Võ Tuấn Kiệt 29/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Nguyễn Thị Ngọc Khuê 09/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Phạm Nguyễn Gia Hân 04/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

28 Nguyễn Hoàng Gia Phát 08/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Phan Bình Như 25/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Nguyễn Võ Hoàng Anh 30/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Hoàng Phạm Gia Huy 04/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Nguyễn Huỳnh Hà Linh 11/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Hồ Ngọc Hoài An 23/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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34 Nguyễn Minh Đạt 12/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Ngô Anh Tuấn 26/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Lâm An Phú 22/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Nguyễn Minh Đạt 27/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Nguyễn Trần Phúc Hưng 20/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Phạm Thu Hằng 03/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Trần Thị Kim Thoa 05/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Nguyễn Thành Tài 28/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Huỳnh Tấn Kiên 26/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Đặng Phúc Khang 16/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Lâm Nguyễn Ánh Dương 13/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Ngô Tâm Như 25/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Tăng Văn Thanh 13/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Phan Huỳnh Quang Khải 18/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Nguyễn Trung Tứ 20/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Nguyễn Bùi Anh Thư 19/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Nguyễn Phạm Hoàng Long 19/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 P. Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Huỳnh Lê Sỹ Nguyên 30/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Phạm Nguyễn Hạo Nhân 02/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Ngô Quang Nhật 21/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Đoàn Bảo Quyên 18/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Nguyễn Khiêm 06/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Phạm Nguyễn Duy Khang 06/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

57 Nguyễn Thanh Ngân 02/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Nguyễn Hoàng Phúc 25/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 30/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Võ Bùi Khánh Phúc 13/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 10/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Nguyễn Văn Hoài 01/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Võ Ngọc Khánh 10/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Lâm Khải Hà 03/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Lê Lâm Khiêm 21/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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66 Võ Phú Hưng 29/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Huỳnh Nhã Uyên 29/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Phạm Thị An Nhiên 05/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Nguyễn Đức Hạnh 16/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Nguyễn Khánh An 13/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Trần Thị Tiểu My 05/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72 Lâm Minh Khải 10/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Phạm Thị Như Vấn 28/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74 Huỳnh Võ Ngọc Khuê 19/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75 Huỳnh Đặng Anh Khôi 09/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Lê Hoàng Long 5/9/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Trần Minh Khôi 29/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Hồ Hoài An 10/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Võ Huỳnh An Nhiên 29/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Huỳnh Phạm Khánh Ngân 17/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 13/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Võ Nguyễn Kiều My 20/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83 Đặng Đỗ Thiên 31/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Trần Phạm Ánh Dương 30/7/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Trương Thị Diệu Hiền 23/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86 Phùng Tấn Phát 19/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

87 Đặng Trung Thắng 27/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88 Dương Gia Hân 01/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

89 Nguyễn Tài Phúc Khang 02/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90 Lê Văn Cường 31/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91 Nguyễn Kim Phát 09/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Nguyễn Thị Bảo Quyên 13/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93 Nguyễn Thiên Ý 28/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 TT Khe Sanh, huyện Hướng 

Hoá, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

94 Dương Danh Quyết 21/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Phạm Trịnh An Nhiên 29/7/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

96 Huỳnh Gia Huy 02/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

97 Nguyễn Văn Đức 15/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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98 Lê Xuân Thuỷ Tiên 26/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

99 Lê Xuân Thuỷ Uyên 26/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

100 Võ Thiên Ân 07/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

101 Đặng Thế Triều 01/06/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

102 Trương Văn Khôi 23/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

103 Nguyễn Lê Bảo Tiên 03/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

104 Huỳnh Thị Yến Nhi 24/04/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

105 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 26/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

106 Trần Ngọc Phương Quỳnh 26/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

107 Nguyễn Uyên Nhi 28/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

108 Trần Nguyễn Anh Thi 12/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

109 Nguyễn Diệu Ly 16/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

110 Võ Hoàng Ân 23/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

111 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thoa 14/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

112 Nguyễn Thị Thanh Ngân 20/2/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

113 Lê Phạm Gia Nhi 28/03/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

114 Phan Minh Khải 12/04/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

115 Nguyễn Văn Hải 27/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

116 Nguyễn Thị Cát Tiên 17/09/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

117 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 25/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

118 Đặng Thị Anh Thư 27/06/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

119 Lê Tiến Gia 23/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

120 Phan Nguyễn Thanh Ngân 30/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

121 Phùng Quang Thái 14/02/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

122 Nguyễn Minh Triết 17/09/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

123 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 03/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

124 Phạm Thị Ngọc Khuyên 03/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

125 Phan Hoàng Sơn 20/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

126 Nguyễn Khải Phong 05/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

127 Kiều An Nhiên 15/09/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

128 Võ Thị Bảo Ngọc 28/09/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

129 Nguyễn Phan Nhật Vy 24/04/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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130 Nguyễn Thị My 23/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

131 Đặng Thị Anh Thư 06/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

132 Huỳnh Thị Thanh Tú 11/06/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4    Trường Mầm non Sao Mai

1 Nguyễn Mộc Tố Như 28/05/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Lê Tuấn Kiệt 11/12/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Phan Ngọc Khang 28/06/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Tạ Hoàng Bình 08/02/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Nguyễn Thị Kiều Như 26/05/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Nguyễn Bảo Trâm 14/10/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Cao Nhật Mai 22/01/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Nguyễn Hoàng Anh Thư 11/06/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Nguyễn Đoàn Nguyên Khôi 23/12/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Nguyễn Phương Nghi 11/01/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Phan Quang Triệu 01/01/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Nguyễn An Tâm 21/04/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Nguyễn Ngọc Diệp 14/01/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Phan Nguyên Khải 16/06/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Lê Anh Thịnh 06/02/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Hoàng Lê Bảo Thanh 15/05/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Lê Thiên Hân 14/07/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Nguyễn Linh Giang 10/07/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Nguyễn Chí Hoàng Tôn 14/10/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Phạm Ngọc Gia Hưng 07/11/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Nguyễn An Khuê 25/01/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Đặng Ngọc Bảo 17/11/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Trần Nguyễn Minh Khôi 18/10/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Lê Minh Khiêm 21/06/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Huỳnh Ngọc Tâm Ý 19/08/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Nguyễn Thanh Hằng 13/09/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Đỗ Thảo Quyên 24/04/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Phạm Ngọc Bảo An 24/06/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Võ Chí Vỹ 05/03/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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30 Võ Ân Thiên Kim 14/11/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Trần Nhã Khuyên 02/05/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Đặng Phương Linh 14/03/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Lê Phúc Khang 09/11/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Trần Bảo Long 25/11/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Võ Minh Anh 05/11/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
Hộ nghèo

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Đoàn Bảo Duyên 22/10/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Đặng Quang Hải 14/10/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Huỳnh Minh Khang 03/04/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Tam Quang, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 
Miễn học phí 9

39 Trịnh Công Thời 19/11/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Võ Minh Khôi 15/06/2019
Lớp Lớn A 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Đoàn Ngọc Ny 08/08/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Hồ Chí An 19/05/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Lê Quốc Đạt 11/01/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Lê Tuấn Kiệt 28/02/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Phạm Minh Kha 31/05/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Đinh Thị Bảo Quyên 05/06/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Phạm Ngọc Diệu Duyên 04/04/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Lương Văn Khoa 24/08/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Nguyễn Quốc Anh 11/05/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Võ Nguyễn Gia Khiêm 08/11/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Nguyễn Lê Yến Ngọc 24/10/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Phường Phổ Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Nguyễn Hữu Minh Anh 22/07/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Lê Thị Bích Lam 31/03/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Nguyễn An Khang 29/05/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/06/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Pan Jia Xing 08/08/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57 Lê Nguyễn Gia Kiên 02/02/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Nguyễn Mai Trúc Quỳnh 09/07/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Huỳnh Kim Ngân 27/03/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Phan Văn Thành Hưng 24/04/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Võ Thị Thảo My 19/02/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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62 Nguyễn Tài Vinh 11/01/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Hồ Minh Nhật 22/07/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Lê Thị Trúc Trà 01/06/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Trần Phạm Gia Huy 04/11/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Huỳnh Nguyễn Minh Khang 12/02/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Đặng Hoàng Ngọc Quyên 16/10/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Đinh Hoàng Thiên 17/04/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Nguyễn Khả Ngân 11/02/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Nguyễn Ngọc Mai Khuê 21/10/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Nguyễn Lâm Thiên Phước 19/04/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72 Đặng Nguyễn Bình An 05/01/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Lê Bảo Duy 09/12/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74 Võ Khánh An 25/07/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75 Nguyễn Ngọc Hà Nhi 23/03/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Nguyễn Linh Giang 22/11/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Phan Hồng Ngọc Tâm 29/07/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Đặng Thành Tựu 28/04/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Nguyễn Tấn Đạt 20/06/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Nguyễn Đức Khôi Nguyên 03/10/2019
Lớp Lớn B 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81 Hồ Phúc Thịnh 22/11/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Phan Khải Phong 27/03/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83 Nguyễn Phương Thảo 27/08/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Nguyễn Đoàn Hoàng Khiêm 09/05/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Đoàn Bảo Minh Khang 10/05/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86 Nguyễn Gia Khuê 27/10/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

87 Lê Hồ Quỳnh Như 09/06/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88 Trần Khôi Nguyên 01/08/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

89 Trương Hoàng Yến 23/11/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Quế Lâm, huyện Nông 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 
Miễn học phí 9

90 Nguyễn Đăng Thiên Phú 22/08/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91 Trần Nhật Nam 28/03/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Nguyễn Minh Phong 09/02/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93 Đặng Duy Khang 20/11/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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94 Lưu Hạo Đông 28/08/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Phạm Phương Nghi 24/11/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

96 Nguyễn Gia Bảo 05/09/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

97 Lê Hoàng Long 29/10/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

98 Nguyễn Bùi Gia Hưng 08/05/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

99 Lê Minh Khang 03/03/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

100 Huỳnh Bảo Trân Châu 14/02/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

101 Nguyễn Quốc Ân 23/03/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

102 Đặng Anh Khôi 09/08/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

103 Huỳnh Võ Hoàng Long 15/03/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

104 Nguyễn Ngọc Trúc 07/08/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

105 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 02/04/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

106 Ngô Đặng Thanh Bình 06/11/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

107 Nguyễn Khôi Vĩ 05/09/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

108 Đoàn Phương Anh 03/02/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

109 Phan Ngọc Thanh Trúc 28/09/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

110 Mai Hữu Thiện 22/11/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

111 Nguyễn Lương Hoàng Thịnh 06/12/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

112 Đoàn Minh Khôi 07/10/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

113 Võ Nhật Hân 29/04/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

114 Nguyễn Duy Anh Hào 13/11/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

115 Lê Châu Hoàng Bảo 24/02/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
Miễn học phí 9

116 Huỳnh Hồ Hà Phương 23/04/2019
Lớp Lớn C 

Phước Minh
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

117 Ngô Thanh Hương 07/05/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

118 Võ Gia Bảo 08/04/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

119 Nguyễn Hồng Phúc 28/10/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

120 Hoàng Võ Minh Nhật 27/07/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

121 Huỳnh Gia Huy 10/04/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

122 Huỳnh Nguyễn Tấn Thành 15/02/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

123 Lê Văn Trọng Hiếu 03/11/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

124 Huỳnh Hoài An 09/11/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

125 Trần Nguyễn Quốc Huy 20/05/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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126 Phạm Bảo Ngọc 23/09/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

127 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 12/05/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

128 Nguyễn Chí Quyết 01/03/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

129 Phạm Quốc Thịnh 04/05/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

130 Võ Gia Huy 13/10/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

131 Trần Thị Kha Ly 16/05/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

132 Ngô Hoàng Minh 29/10/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

133 Bùi Lê Huyên 23/11/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

134 Trần Ngọc Khánh Chi 20/10/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

135 Trần Chánh Phong 04/06/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

136 Huỳnh Thị Mỹ Nga 30/10/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

137 Trần Trường Hải 03/11/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

138 Bùi Ngọc Tường Vy 01/11/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

139 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 10/11/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

140 Bùi Anh Tuấn 16/10/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

141 Đoàn Phương Thảo 14/02/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

142 Trác Nhất Thịnh 06/10/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

143 Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên 18/01/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

144 Trần Xuân Thành 20/11/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

145 Lương Trung Khôi 18/06/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

146 Đào Nguyễn Hoàng Bách 02/07/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

147 Nguyễn Bảo Khang 16/10/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

148 Quách Tiểu Như 14/10/2019
Lớp Lớn A 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

149 Nguyễn Minh Khôi 01/05/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

150 Bùi Xuân Nghi 02/09/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

151 Bùi Nhật Thiên Ân 01/10/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

152 Trần Nhật Dũng 28/07/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

153 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/04/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

154 Đoàn Tiến Pháp 22/04/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

155 Bùi Huỳnh Khánh Tin 21/04/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

156 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 24/08/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

157 Đặng Lê Bảo Kin 29/08/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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158 Trần Vĩnh Thạch 13/04/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

159 Nguyễn Anh Tuấn 27/09/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

160 Phan Thành Đức 21/06/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

161 Nguyễn Thị Ý Loan 22/12/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

162 Nguyễn Hữu Huy 08/10/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

163 Nguyễn Huỳnh Gia Nhi 12/10/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

164 Đoàn Như Quỳnh 12/08/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

165 Trần Vũ Tuyết Ngọc 28/10/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

166 Nguyễn Ngọc Hoàng Thư 20/09/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

167 Trần Anh Đô 21/04/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

168 Đặng Ngọc Bảo Khôi 04/09/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

169 Nguyễn Ngọc Linh Đan 30/04/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

170 Huỳnh Minh Hoàng 07/08/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

171 Nguyễn Ngọc Ngân Chi 03/06/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

172 Đặng Thùy Châu 12/03/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

173 Mai Anh Khôi 11/05/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

174 Nguyễn Văn Trưởng 24/03/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

175 Trần Đình Khiêm 20/04/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

176 Ngô Bội Tuyền 24/08/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

177 Phạm Hoàng Anh 28/12/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

178 Châu Tuấn Tú 23/10/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

179 Nguyễn Anh Thư 17/08/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

180 Đoàn Ngọc Thủy Tiên 15/03/2019
Lớp Lớn B 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

181 Phạm Cát Tường 05/10/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

182 Đặng Nguyễn Tường Vy 27/05/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

183 Hoàng Trọng Gia Huy 21/06/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

184 Bùi Phạm Quốc Vin 01/10/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

185 Trần Thanh Thuận 13/10/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

186 Nguyễn Thiên Phúc 02/11/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

187 Võ Duy Đạt 12/05/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

188 Lê Lộc 30/11/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

189 Phạm Bảo Kha 11/02/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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190 Huỳnh Tấn Lộc 05/09/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

191 Bùi Ngọc Linh Chi 19/08/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

192 Lê Đặng Minh Khuê 28/01/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

193 Trần Hoàng Nhi Quỳnh 16/11/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

194 Ngô Gia Khang 09/01/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

195 Bùi Huỳnh Huyền Trang 09/10/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

196 Lương Bảo Khang 13/09/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

197 Lê Thành Thái 08/08/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

198 Nguyễn Thu Ngân 25/08/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

199 Đoàn Lê Như Quỳnh 30/07/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

200 Nguyễn Thục Khuê 04/08/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

201 Bùi Ngô Vân Khuê 08/08/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

202 Nguyễn Tài Sang 27/08/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

203 Nguyễn Bùi Anh Tuấn 14/02/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

204 Ngô Nhã Phương 12/02/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

205 Bùi Thanh Tùng 18/11/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

206 Nguyễn Đoàn Tuấn Kiệt 08/11/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

207 Bùi Hoàng Hân 10/01/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

208 Nguyễn Gia Khánh 15/02/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

209 Nguyễn Phước An 12/11/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

210 Ngô Khải 16/09/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

211 Nguyễn Ngọc Trà My 30/06/2019
Lớp Lớn C 

Mỹ Thành
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 8

212 Bùi Minh Quân 02/11/2020
Nhỡ A Mỹ 

Thành
Hộ nghèo

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

213 Bùi Quốc Khánh 14/06/2020
Nhỡ B Mỹ 

Thành
 Mồ côi cả cha và mẹ 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

214 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 07/09/2020
Nhỡ A Mỹ 

Thành
 Hộ cận nghèo 

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

5    Trường Mầm non Bình Thạnh

1 Lê Phạm Hà My 10/04/2019 Lớn E Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Đặng Võ Phước Đại 24/6/2024 Lớn H Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Trần Trung Kiên 14/9/2021 Bé A Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Phạm Minh Đức 16/11/2021 Nhỡ D Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Hồ Thị Phương Giang 28/9/2020 Bé B Hộ nghèo
Trà Tân - Trà Bồng - Quảng 

Ngãi
Miễn học phí 9

6 Nguyễn Bảo Linh Đan 14/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Đặng Gia Thịnh 16/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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8 Đỗ Anh Tuấn 18/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Nguyễn Phúc Vinh 17/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Võ Dương Ngọc Thiện 21/01/2919 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Phạm Ngô An Hào 29/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Nguyễn Bảo Long 14/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Lê Nguyễn Bảo Nhi 18/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Lê Quang Triết 14/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Lê Quang Vinh 29/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Ngọc Minh Anh 08/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Nguyễn Ngọc Hải 26/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Nguyễn Duy Phúc 17/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Phạm Bùi Công Sáng 01/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Nguyễn Trần Nhã Uyên 07/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Phạm Đỗ Hương Giang 22/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Nguyễn Bảo Anh 28/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Phạm Ngọc Hậu 31/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Nguyễn Cẩm Tú Uyên 11/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Nguyễn Hồ Huy Hưng 29/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Trần Lê Thảo Uyên 07/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Huỳnh Ánh Dương 20/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Trần Lê Thanh Phúc 28/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Nguyễn Trần An Nhiên 15/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Trần Minh Quân 23/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Đỗ Lâm Gia Bảo 04/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Phạm Công Thiên 20/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Nguyễn Tuấn Khải 09/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Bùi Đặng Huy King 02/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Nguyễn Hồ Thảo Trâm 28/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Phạm Thành Phát 07/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Nguyên - huyện Bình 

Sơn - tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

37 Võ Nguyễn Viên Bách 18/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Võ Dương Thu Ngân 10/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi Đức phổ Miễn học phí 9

39 Lê Thị Ngọc Thuỷ 08/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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40 Vũ Minh Tuấn 09/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Vũ Minh Tú 09/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Nguyễn Ngân Anh 10/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Đinh Thị Kiều Thương 03/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Trần Nguyễn Huỳnh Như 23/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Tam Giang - Núi Thành-Quảng 

Nam
Miễn học phí 9

45 Cao Nguyễn Bảo Quyên 06/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Nguyễn Bảo Ngọc 26/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Nguyễn Phương Bảo Ngân 30/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Lê Thị Ngọc Vy 07/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Nguyễn Khả Hân 08/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Huỳnh Phạm Gia Ân 16/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Trần Lê Hữu Thịnh 09/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Nguyễn Quốc Huy 02/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Lê Đỗ Phương Khanh 25/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Đỗ Duy Nam 06/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Nguyễn Bảo Minh 01/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Ngô Trần Gia Huy 01/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57 Phạm Quốc Khang 27/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Đỗ Hoàng Mạnh Quân 29/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Trần Võ Tiểu Phượng 02/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Đỗ Thị Diễm Trinh 14/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Lê Trần Anh Kiệt 13/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Phạm Huỳnh Minh Khuê 09/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Ngô Bảo Nguyên 06/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Trần Trí Nhân 26/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Nguyễn Ngọc Hoàng Phước 11/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Nguyễn Minh Triển 14/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Đặng Hùng Dũng 05/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Phạm Hoàng Hữu Phước 12/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Đỗ Thiên Dương 03/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Mai Đỗ Trường An 20/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Nguyễn Đức Khải 01/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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72 Bùi Duy Khánh 04/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Nguyễn Trần Khánh Hân 29/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74 Trần Lê bảo phúc 26/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
TT Ea Drăng- Ea H'Leo- Đắk 

Lắk
Miễn học phí 9

75 Phạm Nguyễn An An 16/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Huỳnh Nguyễn Bảo Châu 23/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Đặng Ngọc Khuê 11/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Lưu Lan Khuê 07/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Huỳnh Dương Ngọc Khuê 09/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Nguyễn Huỳnh Gia Linh 15/2/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81 Mai Lê Phương Oanh 02/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Phạm Đỗ An Nhiên 03/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83 Trần Thị Thiện Nhân 14/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Nguyễn Dương Nhã Phương 23/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Đoàn Hữu Thảo Uyên 28/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86 Nguyễn Dương Bảo Nhi 11/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

87 Phạm Vân Y 18/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88 Nguyễn Trọng Khiết 10/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

89 Nguyễn Văn Đồng 27/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90 Huỳnh Phúc Hưng 23/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91 Nguyễn Đỗ Hoàng Lâm 28/9/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Nguyễn Đoàn Khôi Nguyên 24/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93 Nguyễn Đoàn Đan Nguyên 24/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

94 Đỗ Tài Thiện Nhân 20/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Trần Minh Khôi 14/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

96 Đặng Minh Quân 25/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

97 Nguyễn Duy Khôi 24/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

98 Lê Huỳnh Khả Ngân 11/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

99 Nguyễn Minh Quân 11/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Phú Lạc - Tuy Phong - Bình 

Thuận
Miễn học phí 9

100 Lê Nguyễn Ngọc Vy 12/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Hành Thiện - Nghĩa Hành - 

Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

101 Đỗ Đình Khả 02/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

102 Hồ Hoàng Hải 15/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

103 Nguyễn Thục Đoan 02/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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104 Trần Đình Nguyên 14/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

105 Đỗ Lê Anh Thùy 17/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

106 Phùng Thanh Thành 06/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Tiên Lãnh,  Tiên Phước, 

Quảng Nam
Miễn học phí 9

107 Đỗ Nguyễn Anh Thi 03/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

108 Đỗ Ngọc Anh Thư 31/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

109 Phạm Nguyễn An Nhiên 19/04/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

110 Phạm Kim Ngân 28/06/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

111 Phan Hoàng Kim Ngân 06/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

112 Huỳnh Thảo My 29/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

113 Trần Nguyễn Cẩm Tú 31/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

114 Trương Ngọc Băng Nhi 08/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

115 Trần Thị Lệ Quyên 30/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

116 Nguyễn Tuệ Bảo Yến 11/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

117 Nguyễn Khánh My 30/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

118 Võ Ngân Khánh 29/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

119 Lê Vinh Phát 30/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

120 Ngô Ngọc Bảo Như 08/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

121 Nguyễn Tài Duy Hậu 26/03/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

122 Huỳnh Duy Khánh 20/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

123 Nguyễn Gia Hưng 03/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

124 Phan Viết Hùng Lâm 04/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

125 Nguyễn Gia Huy 24/04/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

126 Lê Thiện Nhân 01/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

127 Đoàn Tấn Lộc 20/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

128 Đỗ Đình Nguyên 11/03/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

129 Trần Anh Minh 07/02/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

130 Đoàn Minh Khôi 27/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

131 Huỳnh Phạm Gia Khang 27/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

132 Nguyễn Châu Long 27/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

133 Đặng Văn Kiên 14/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

134 Phạm Hoàng Thiên Phúc 07/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

135 Phan Nguyễn Gia Hưng 20/6/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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136 Lê Trần Tấn An 12/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

137 Nguyễn Ngọc Thư Quỳnh 24/04/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

138 Phạm Phú Thiện 19/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

139 Võ Nhật Duy 09/03/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

140 Nguyễn Ngọc Khánh An 19/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

141 Đỗ Huỳnh Khánh Vy 23/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

142 Nguyễn Thị Trà My 06/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

143 Nguyễn Lê Bảo An 20/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

144 Võ Trần Hoàng Phúc 20/06/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

145 Phan Ngọc Thủy Tiên 28/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

146 Hồ Lý Nhã Kỳ 03/02/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

147 Nguyễn Gia Hưng 11/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

148 Võ Minh Khang 12/04/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

149 Nguyễn Nhất Phát 13/4/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

150 Đoàn Công Hữu 07/02/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

151 Ngô Phạm My Sa 15/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

152 Đoàn Lê Khánh An 21/03/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

153 Nguyễn Văn Hồng Duy 31/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

154 Hồ Quỳnh Nga 30/4/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

155 Bùi Phùng Quang Khải 14/9/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

156 Phạn Thiên Hạo 01/08/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi TP Quảng Ngãi Miễn học phí 9

157 Lê Minh Quân 03/11/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

158 Nguyễn Tuấn Kiệt 09/02/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi  Xã Tịnh Bình, Sơn Tịnh Miễn học phí 9

159 Nguyễn Bảo Tín 14/02/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

160 Nguyễn Duy Khánh 06/08/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

161 Đỗ Huỳnh Hoàng Anh 01/01/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

162 Trần Gia Bảo 28/02/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

163 Trần Phức Hưng 17/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

164 Lê Thị Kim Thảo 25/01/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

165 Đoàn Vũ Gia Phát 08/01/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

166 Lê Hoàng Bách 11/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

167 Ngô Nguyễn Quang Thắng 25/6/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9



28

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú 

Chính sách được 

hưởng

Số 

tháng

168 Võ Công Tây 08/05/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

169 Nguyễn Phạm An Nhiên 23/3/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi Xã Hành Thịnh, Nghĩa Hành Miễn học phí 9

170 Huỳnh Nguyễn Như Nhanh 18/8/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

171 Ngô Phương Linh 01/04/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

172 Lê Thị Bảo Ngọc 26/6/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

173 Nguyễn Thị Tường An 01/02/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

174 Lâm Gia Hân 04/02/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

175 Đặng Bùi Thiện Nhân 13/6/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi  Đak Lăk Miễn học phí 9

176 Đỗ Đông Triết 25/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Tam Hòa, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 
Miễn học phí 9

177 Trần Gia Hưng 01/01/2019 Lớn H  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

178 Nguyễn Đặng Doanh Doanh 18/6/2019 Lớn H  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

179 Trần Đình Minh 12/09/2019 Lớn H  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Phường Quảng Thuận -

 Quảng Bình
Miễn học phí 9

180 Nguyễn Tấn Phúc 02/09/2019 Lớn H  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

181 Lê Huỳnh Phúc 05/04/2019 Lớn H  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

182 Lê Thị Bích Ngân 12/03/2019 Lớn H  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

183 Nguyễn Gia Hưng 31/7/2019 Lớn H  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

184 Nguyễn Nhã Uyên 20/8/2019 Lớn H  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

185 Lâm Minh Hoàng 25/10/2019 Lớn H  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

186  Võ Lê Thu Nguyệt 28/1/2019 Lớn H  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

187 Phạm Hoàng Phát 16/9/2020 NHỡ C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

6    Trường Mầm non Bình Đông

1    Nguyễn Hoàng Vân Anh 19/1/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2    Mai Nguyễn Bình An 26/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3    Nguyễn Duy Bảo 6/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4    Huỳnh Ngọc Đức Bình 23/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5    Nguyễn Bảo Châu 18/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6    Đặng Khải Duy 26/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7    Huỳnh Lý Băng Di 31/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8    Huỳnh Thị Thúy Diễm 27/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9    Nguyễn Kiều Khả Hân 19/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10  Huỳnh Phan Thanh Huy 28/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11  Phạm Bảo Khang 30/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12  Khiếu Đình Phúc Khang 25/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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13  Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 11/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14  Trần Bảo Ánh Linh 15/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15  Dương Tiểu Mẫn 30/1/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16  Trương Nghệ Mưu 12/6/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17  Huỳnh Võ Thị An Na 27/6/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18  Ngô An Nhi 8/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19  Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi 4/6/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20  Phạm Quỳnh Như 26/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21  Huỳnh Nhã Khả Như 17/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22  Phạm Lê Ánh Nguyệt 26/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23  Phan Hoàng Khả Ngân 6/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24  Nguyễn Khôi Nguyên 29/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25  Trần Hữu Nghĩa 2/1/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26  Phạm Như Quỳnh 19/1/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27  Lâm Minh Quang 9/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28  Nguyễn Bùi Tấn Quân 8/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29  Phạm Tấn Sang 23/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30  Bùi Anh Tuấn 18/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31  Nguyễn Tuấn Tú 4/9/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32  Ngô Công Tiến 13/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33  Nguyễn Hồng Nhật Tiên 4/5/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34  Nguyễn Ngọc Kiều Trinh 5/9/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35  Huỳnh Anh Thư 19/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36  Mai Nguyễn Tố Uyên 3/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37  Nguyễn Võ Thảo Vy 28/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38  Trần Du Bảo 28/9/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39  Lê Tu Chiêu Anh 12/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40  Nguyễn Hà Phương Anh 02/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41  Huỳnh Nguyễn Bảo Châu 12/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42  Trịnh Ngọc Châu 14/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43  Trần Ngọc Khánh Chi 10/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44  Nguyễn Lê Minh Duy 02/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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45  Huỳnh Ánh Dương 07/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46  Nguyễn Thanh Dương 03/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47  Nguyễn Y Đức 27/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48  Phạm Thanh Nhật Hoàng 04/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49  Hồ Nguyễn Gia Huy 19/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50  Nguyễn Hải Huy 07/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51  Nguyễn Phúc Hưng 13/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52  Lê Nguyễn Quỳnh Hương 31/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53  Nguyễn Tuấn Kiệt 18/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54  Nguyễn Bảo Khang 28/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55  Lê Huỳnh Thiên Long 19/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56  Nguyễn Vũ Xuân Mạnh 12/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57  Đỗ Tuệ Mi 18/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58  Võ Huỳnh Bảo Ngân 13/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59  Mai Phạm Bảo Ngọc 04/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60  Nguyễn Thiện Nhân 06/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61  Phạm Nguyễn Yến Nhi 30/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62  Nguyễn Đặng Diệu Nhiên 08/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63  Nguyễn Hà An Nhiên 16/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64  Lê Đức Thịnh Phát 01/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65   Trần Nguyễn Tấn Phát 05/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66  Đặng Nguyễn Khánh Phương 13/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67  Hàng Nguyễn Nhật Phương 18/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68  Nguyễn Phùng Trúc Phương 15/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69  Phan Trung Phúc 04/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70  Lê Văn Gia Quý 22/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71  Huỳnh Lê Anh Thư 10/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72  Phan Nguyễn Quỳnh Trâm 28/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73  Huỳnh Nguyễn Kiều Trinh 12/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74  Huỳnh Đỗ Thanh Trúc 30/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75  Huỳnh Nguyễn Nhã Uyên 16/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76  Phạm Tú Uyên 14/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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77  Lộ Ngọc Khánh An 05/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78  Dương Nguyễn Thái An  28/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79  Bùi Quỳnh Anh  11/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80  Lê Hồng Ân  16/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81  Bùi Trần Ngọc Châu  30/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82  Phạm Thành Chí  22/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83  Lê Trần An Hạ  05/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84  Đoàn Ngọc Khánh Hân  09/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85  Phạm Nguyễn Minh Hằng  18/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86  Nguyễn Huy Hòa  13/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

87  Trần Đình Hòa  29/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88  Võ Diệu Hương  22/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

89  Bùi Lê Nguyên Khang  26/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90  Nguyễn Lê Bảo Khánh  08/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91  Mai Quốc Khánh  08/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92  Nguyễn Đoàn Gia Khôi  16/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93  Võ Đình Khôi  07/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

94  Lê Hoàng Khôi  25/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95  Đoàn lan Khuê  10/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

96  Huỳnh Tuấn Kiệt  12/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

97  Nguyễn Huỳnh Khánh Ly  22/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

98  Nguyễn Nguyễn Tuệ Mẫn  13/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

99  Dương Hồ Phát  20/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Tăng Phạm Hoàng Phong  08/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Đỗ Hồng Thiên Phú  18/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Minh Quân  24/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Hương Quỳnh  15/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Thị Khánh Tài  26/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Lâm Tịnh Tâm  25/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Hoàng Thịnh  30/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Huỳnh Phan Phương Trà  21/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân  02/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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## Kiều Hoàng Tuấn  19/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Đoàn Huỳnh Thanh Tuyền  11/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Nguyễn Khánh Vy  16/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Gia Vỹ  04/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Nhật Hạ Băng 03/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 8

## Lê Quốc An 22/6/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Ngọc Bảo Châu 14/02/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Thị Kim Chi 29/10/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/3/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Bùi Thị Ngọc Diệp 11/4/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Vũ Hà Giang 25/10/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Võ Nguyên Giáp 19/01/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Huỳnh Nguyễn Diệu Huyền 23/6/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Thị Thùy Như 01/6/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Huỳnh Ngọc Trâm Như 12/2/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Đặng Võ Thúy Hằng 26/01/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Hồ Thị Ly Na 18/8/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Bạch Ngọc Nhàn 11/3/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Bùi Thanh Nghĩa 15/10/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Phạm Ngọc Ánh Nguyệt 27/8/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 26/3/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Ngọc Huyền Trân 08/11/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Nguyễn Hoàng An Bình 29/01/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Trần Nguyễn Diệu Hân 30/12/2019
Lớp Ghép 4-5 

Tuổi
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

## Võ Thiên Hưng 31/10/2020 Nhỡ C Khuyết tật
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7    Trường Mầm non 18/3

1 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 20/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Phương Thảo Chi 17/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

3 Lê Dương Thiên Kim 18/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

4 Phùng Nguyễn Anh Khuê 09/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

5 Nguyễn Ngọc Khuê 23/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

6 Võ Thị Yến Nhi 01/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

7 Ngô Quỳnh Như 01/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9
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8 Nguyễn Khánh Ngọc 29/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

9 Đặng Diệp Thảo Nguyên 03/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

10 Ngô Thị Mỹ Trinh 02/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

11 Phạm Thị Thanh Trúc 09/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

12 Phạm Ngọc Bảo Uyên 06/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

13 Đặng Bùi Thiên Bảo 03/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

14 Trần Hoàng Gia Bảo 2/28/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

15 Ao Thanh Hiếu 30/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Châu Gia Huy 11/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

17 Nguyễn Khánh Hưng 18/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

18 Nguyễn Văn Khánh Hưng 09/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

19 Nguyễn Anh Khoa 23/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

20 Đinh Văn Anh Khôi 07/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

21 Trần Nguyễn Thanh Khải 30/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

22 Trần Phan Nhật Minh 04/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

23 Lê Đức Phúc 10/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

24 Nguyễn Quang Phúc 26/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

25 Trần Hải Phong 31/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

26 Nguyễn Văn Phước 13/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

27 Nguyễn Bùi Anh Quân 20/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

28 Lê Nguyễn Anh Tú 22/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

29 Ao Thanh Tùng 30/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

30 Nguyễn Đức Trí 05/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

31 Trần Huỳnh Công Trí 03/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

32 Phan Hoàng Quốc Việt 25/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

33 Nguyễn Ngọc Bảo An 08/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Ngô Hoàng Thiên Châu 07/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Tổ dân phố 5- TT Krông Kmar-

Krông Bông- Đaklak
Miễn học phí 9

35 Tu Hoài Yên Nhi 25/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Lê Phạm Phương Anh 09/11//2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

37 Nguyễn Châu Bội Bội 23/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

38 Tạ Ngọc Châu 27/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

39 Phạm Thị Kim Chi 20/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9
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40 Nguyễn Vũ Ngọc Giang 31/12//2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

41 Dương Võ Khả Hân 17/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

42 Phạm Thị Thùy Linh 08/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

43  Dương Nguyễn Thùy Linh 14/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

44 Võ Thị Hằng Nga 21/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

45 Dương Huỳnh Khánh Nguyên 16/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

46 Nguyễn Phương Tuệ Nhi 22/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

47 Phạm Thị An Nhiên 23/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

48 Nguyễn Ánh Quỳnh 12/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

49 Phạm Lê Tú Quỳnh 03/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

50 Lê Nguyễn Bảo Sang 17/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

51 Tiêu Phan Quỳnh Trân 28/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

52 Hồ Lê Hoài Ân 05/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

53 Bùi Quang Bảo 30/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

54 Dương Anh Khang 20/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

55 Lê Nhật Dĩ  Khang 31/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

56 Trần Ngọc  Khang 17/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

57 Nguyễn Duy Khánh 17/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

58 Lê Dương Minh Khôi 14/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

59 Nguyễn Công  Kiệt 29/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

60 Ao Bảo Lâm 16/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

61 Nguyễn Thanh Mạnh 27/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

62 Nguyễn Văn Đan Nguyên 04/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

63 Lê Duy Nguyễn 11/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

64 Nguyễn Trần Duy Phong 15/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

65 Võ Văn Trọng 26/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

66 Mai Tú Anh 04/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Huỳnh Thị Minh  Ngọc 16/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Đỗ Minh Khang 05/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Lê Bùi Bảo Khang 10/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Nguyễn Đắc Trưởng 26/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

71 Nguyễn Hạ Băng 28/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9
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72 Đỗ Huỳnh Thùy Chi 01/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

73 Trần Ngọc Duyên 19/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

74 Bùi Ngọc Bảo Hân 21/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

75 Bùi Huyền My 21/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

76 Nguyễn Ngọc Huyền My 21/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

77 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 14/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

78 Đặng Võ Ánh Nhi 11/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

79 Nguyễn Xuân Ngọc Nhiên 27/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

80 Phùng Nguyễn Khả Như 31/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

81 Nguyễn Lưu Anh Thư 21/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

82 Dương Bình Gia Tuệ 19/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

83 Lê Võ Nhã Uyên 25/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

84 Nguyễn Lý Trường An 20/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

85 Quách Minh Anh 08/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

86 Phạm Nguyễn Hoàng Anh 06/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

87 Bùi Gia Huy 17/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

88 Nguyễn Gia Huy 27/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

89 Phạm Gia Kiệt 19/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

90 Vương Đặng Tấn Khang 02/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

91 Nguyễn Lê Tuấn Khang 19/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

92 Huỳnh Thịên Nhân 28/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

93 Võ Thiện Nhân 04/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

94 Nguyễn Tấn Nghĩa 24/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

95 Đinh Minh Thành 06/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

96 Nguyễn Đinh Hoàng Vũ 10/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

97 Nguyễn Hoàng Vinh 30/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

98 Thái Sơn Lâm 28/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
xã Phổ Nhuận,  huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

99 Bùi Minh Nhật 14/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Miễn học phí 9

100 Nguyễn Văn Phát 18/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 

Tịnh Phú Bắc, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Miễn học phí 9

101 Nguyễn Mỹ Duyên 07/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

102 Bùi Gia Hân 28/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

103 Bùi Nguyễn Hoài Hân 14/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9
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104 Nguyễn Thị Bảo Nhi 04/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

105 Võ Thị Gia Nhi 05/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

106 Bùi Thị Phương Thảo 21/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

107 Phan Thị Minh Thơ 01/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

108 Võ Đan Thư 06/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

109 Bùi Anh Thư 15/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

110 Nguyễn Thái Bảo 15/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

111 Vương Tiến Đạt 27/06/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

112 Lê Ngô Thiên Hải 06/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

113 Bùi Nguyễn Minh Hưng 10/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

114 Ưng Hoàng Phúc Hưng 25/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

115 Bùi Lê Anh Kiệt 21/02/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

116 Bùi Anh Khang 05/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

117 Trần Quốc Khang 02/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

118 Võ Bùi Minh Khang 02/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

119 Đồng Trinh Anh Khoa 19/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

120 Lê Duy Khôi 25/03/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

121 Phạm Trần Minh Khôi 15/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

122 Nguyễn Anh Nhật 18/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

123 Dương Quốc Thịnh 19/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

124 Nguyễn Thiện Trí 07/09/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

125 Trần Vũ Linh Đan 28/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
An  Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

126 Nguyễn Vũ An Nhiên 10/04/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

127 Đinh Văn Khang 09/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

128 Nguyễn Tài Toàn 21/03/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

129 Đỗ Lâm Gia Bảo 28/09/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

130 Nguyễn Lê Gia Bảo 30/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

131 Hồ phương Oanh 07/12/2020 Nhỡ A Hộ nghèo
Xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

132 Lê Nguyễn Lan Chi 18/03/2021 Bé A

Trẻ Mẫu giáo có cha bị 

TNLĐ được hưởng trợ 

cấp thường xuyên

Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

133 Trần Quang Bảo 03/9/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 8

134 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 10/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 8

8    Trường Mầm non Trị
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1 Tô Đồng Phú Thịnh 12/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Phạm Tuấn Khải 06/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Trần An Nhiên 26/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Trần An Như Vĩ Cầm 14/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Nguyễn Phương Thùy 09/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Diệp Nguyễn Hoaì An 18/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Bùi Gia Kiệt 08/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Tống Thị Thanh Ngọc 30/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Nguyễn Linh Chi 16/09/2019 Lớn A

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

An Vĩnh - Lý Sơn-Quảng Ngãi Miễn học phí 9

10 Phạm Ngọc Hoan 09/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Nguyễn Gia Hưng 02/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Nguyễn Phạm Thành Trung 23/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Hoàng Quang Khánh 20/02/2019 Lớn A

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

Xã Phù Hóa, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình
Miễn học phí 9

14 Lê Thị Mỹ Dung 16/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Hà Phước Thiện 05/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Nghĩa Kỳ - huyện Tư Nghĩa 

- tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

16 Bùi Ngọc Nhã Uyên 02/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Lê Huỳnh Mỹ Hân 16/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Mai Nguyễn Hoàng Phong 26/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Dương Thảo My 07/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Tô Trần An Nhiên 24/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Quảng Thái-Quảng Xương-

Thanh Hóa
Miễn học phí 9

21 Nguyễn Hoàng An Nhiên 20/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Phước Thắng-Tuy Phước-Bình 

Định
Miễn học phí 9

22 Phạm Nguyễn Bảo Nghi 13/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Nguyễn Thanh Trà 15/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Dương Trương Ngọc Long Vũ 14/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Trần An Khải 31/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

26 Trương Lê Gia Hân 21/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Võ Minh Kiên 23/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Nguyễn Thành Phong 19/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Ngô Huỳnh An Nhiên 08/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Lê An Phong 21/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Phạm Đình Minh Khiêm 25/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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32 Nguyễn Mạnh Kiên 16/07/2919 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Trần Đức Khoa 18/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Nguyễn Nhất Sinh 13/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Nguyễn Ngọc Lâm Anh 08/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Phạm Ái Phương 31/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi Hà Đông-Hà Trung-Thanh Hóa Miễn học phí 9

37 Đỗ Tú Uyên 21/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Nguyễn Công Trường Sinh 26/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Phạm Ngọc Gia Huy 24/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Huỳnh Đông Quân 22/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

41 Nguyễn Linh Chi 31/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Nguyễn Quang Huy Vũ 13/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Cẩm Thạch-Cẩm xuyên -Hà 

Tỉnh
Miễn học phí 9

43 Nguyễn Quỳnh Nguyên Phúc 19/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Triệu Phước-Triệu Phong-

Quảng Trị
Miễn học phí 9

44 Nguyễn Đặng Quang Thiện 20/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

45 Nguyễn Tú Quỳnh 24/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Nguyễn Thị Diễm Châu 23/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Đào Nhật Lệ Quỳnh 20/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Hoàng Trần Yến Thư 02/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Nguyễn Đặng Gia Hân 19/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Triệu Đại-Triệu Phong-Quảng 

Trị
Miễn học phí 9

50 Bùi Hải Đăng 02/9/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Võ Trúc Linh Nhi 9/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Trịnh Minh Khánh 27/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Phạm Nguyễn Khánh An 18/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Phạm Lê Yến Linh 25/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi Nghĩa An-TP Quảng Ngãi Miễn học phí 9

55 Lê Tùng Chí Lâm 10/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Nguyễn Thị Khánh Nha 06/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57 Nguyễn Thị Thu Thúy 18/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Đỗ Lê Anh Kiệt 12/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Võ Thị Thúy Kiều 29/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

60 Bùi Phạm Minh Nhật 09/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Phạm Nguyễn Minh Khang 15/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Nguyễn Thiên Phúc 30/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Phạm Minh Nhật 05/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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64 Nguyễn Công Tuấn Anh 21/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Đồng Thảo Nhi 16/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Lê Phúc Thịnh 31/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi Tịnh Kỳ -TP Quảng Ngãi Miễn học phí 9

67 Nguyễn Lê An Nhiên 14/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Phạm Hồng  Ánh 25/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Nguyễn Quốc Bảo 04/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Nguyễn Vũ Diệp Thảo 04/9/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Đinh Khánh Hưng 11/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Trà Bình-Trà Bồng -Quảng 

Ngãi
Miễn học phí 9

72 Trương Bảo Quyên 10/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Nguyễn Thị Hải Thiết 06/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi Phù Cát-Bình Định Miễn học phí 9

74 Nguyễn Vũ Tuyết Tâm 25/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75 Phạm Phúc Thịnh 24/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Phạm Thanh Hằng 12/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Phan Minh Khang 24/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi Liên Chiểu-TP Đà Nẵng Miễn học phí 9

78 Lê Hồ Diễm Quỳnh 01/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Huỳnh Lê Khả Như 18/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Nguyễn Tuấn Đạt 31/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81 Nguyễn Ngọc Ánh Duyên 14/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Nguyễn Hương Thảo 12/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83 Ưng Kiều Tuệ Nhi 09/03/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Ưng Gia Linh 26/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 23/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86 Nguyễn Ngọc Thu Hoài 06/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

87 Tu Diệp Chi 08/02/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88 Nguyễn Phạm Khánh Đan 27/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

89 Nguyễn Ngọc Khả Hân 09/09/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90 Nguyễn Ngọc Diễm My 07/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền 08/02/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Lê Hồ Quỳnh Giang 18/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93 Đinh Nguyễn Huyền Anh 17/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

94 Nguyễn Lê Khánh My 28/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Lê Nguyễn Bảo Anh 09/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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96 Huỳnh Tuệ Nhi 10/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

97 Phạm Duy Chức 09/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

98 Ưng Thành Công 31/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

99 Nguyễn Võ Bình An 15/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

100 Phạm Duy Trường 29/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

101 Nguyễn Gia Huy 16/12/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

102 Nguyễn Tấn Đạt 30/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

103 Huỳnh Xuân Đệ 27/09/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

104 Thái Trí Khang 23/10/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

105 Võ Hoàng Gia Khiêm 14/01/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

106 Ưng Nhật Khang 03/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

107 Nguyễn Tấn Hải 21/07/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

108 Trương Minh Khang 05/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

109 Nguyễn Phúc Hưng 23/05/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

110 Nguyễn Tấn Phương 09/08/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

111 Đặng Nhật Tường 21/04/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

112 Trần Đại Nghĩa 02/02/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

113 Phạm Hoàng Quân 09/11/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

114 Nguyễn Trần Nhật Minh 11/06/2019 Lớn D  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

115 Đinh Kiều An 22/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

116 Nguyễn Lê Bảo Vy 30/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

117 Nguyễn Đức Minh Khang 28/03/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

118 Lê Quang Khải 24/04/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

119 Tiêu Tấn Phát 16/08/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

120 Đỗ Trịnh Gia Phong 18/02/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

121 Nhan Thị Thanh Trúc 22/07/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

122 Phù Trung Phát 18/04/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

123 Phan Nhật Minh Khôi 6/6/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi Sơn Tịnh-Quảng Ngãi Miễn học phí 9

124 Nguyễn Thục Khuê 10/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

125 Ao Nguyễn Quỳnh Châu 21/01/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

126 Tiêu Viết Anh Khoa 25/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

127 Lê Nguyên Khôi 17/09/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9



41

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú 

Chính sách được 

hưởng

Số 

tháng

128 Tiêu Xuân Trường 13/02/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

129 Đào Ngô Vân Khuê 15/02/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

130 Nguyễn Trung Kiên 5/9/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

131 Lê Bảo Ngân 7/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

132 Nguyễn Quỳnh Nhi 25/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

133 Nguyễn Thị Tiền 12/6/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

134 Lê Trần Anh Thơ 2/11/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

135 Nguyễn Thị Kim Ý 8/7/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

136 Trần Phú 13/07/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

137 Đinh Minh Pin 8/5/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

138 Phù Trung Hiếu 12/11/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

139 Lê Nhật Phương 17/09/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

140 Phù Huyền Trâm 6/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

141 Nguyễn Hữu Tài 21/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

142 Lê Nguyễn Triệu Vy 10/4/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

143 Nguyễn Lê Tùng Châu 9/12/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

144 Nguyễn Minh khôi 17/05/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

145 Trần Tuấn Kiệt 15/10/2019 Lớn E  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

146 Nguyễn Linh An 07/02/2021 Bé A

 Trẻ em mẫu giáo ở xã 

đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải 

đảo 

Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 70% học phí 9

147 Phạm Duy Chương 10/06/2020 Nhỡ D
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ cận nghèo

 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

9    Trường Mầm non Bình Hải

1 Trần Ngọc Linh Đan 11/7/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Gia Hân 03/12/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Võ Trúc Hân 09/11/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Nguyễn Ngọc Huyền 28/6/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

5 Nguyễn Phạm Huyền Ngân 27/11/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

6 Lê Trà My 24/9/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Tống Thị Kim Ngân 26/01/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Dương Thị Bảo Ngọc 24/12/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Bùi Thiên Nhã 19/8/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Trần Phan Mẫn Nhi 22/3/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Nguyễn Ngọc Khả Nhi 15/10/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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12 Lê Nguyễn An Nhiên 02/10/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Tu Nguyễn Nhã Phương 11/10/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Nguyễn Như Quỳnh 19/6/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Trần Võ Kỷ Quỳnh 10/3/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Lê Hạ Quyên 27/4/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Nguyễn Thị Thảo Quyên 06/10/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Bùi Ngọc Phương Thảo 07/10/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Lê Anh Thư 11/5/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Lê Minh Nhã Uyên 10/10/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Nguyễn Bảo Yến 29/8/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Đặng Nguyễn Gia Bảo 17/02/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Huỳnh Gia Bảo 21/3/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Bùi Quốc Cường 07/3/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Đặng Nguyễn Gia Huy 06/12/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Võ Duy Hợp 04/3/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hoà, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Nguyễn Phúc Khang 29/12/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Nguyễn Lê Bảo Khang 13/5/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Võ Tuấn Khang 09/8/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hoà, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Hồ Thạch Gia Khang 31/8/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Trương Đăng Khoa 28/7/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Trương Gia Kiệt 29/7/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Bùi Duy Khuê 21/01/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Dương Đỗ Minh Lên 30/11/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Nguyễn Xuân Nghị 25/4/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Huỳnh Gia Phát 19/8/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Tiêu Viết Phàm 05/12/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Bùi Vũ Thiên Phú 16/9/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Đỗ Thiên Phú 20/10/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Nguyễn Thành Phước 25/9/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Nguyễn Trương Nam Phương 21/3/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Huỳnh Chí Quang 26/3/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Nguyễn Thành Tâm 25/9/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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44 Võ Trọng Quý 21/4/2019 Lớn A1  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Nguyễn Thị Bảo An 18/8/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Nguyễn Thị Bảo Châu 27/8/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Phan Đặng Gia Hân 12/01/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Trần Nguyễn Thùy Linh 22/8/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Trần Nguyễn Thùy Ly 22/8/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Trần Thị Ny Na 25/3/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Nguyễn Ngọc Phương Nhã 04/12/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Trương Thị Ngọc Ngà 09/8/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Đỗ Thị Quỳnh Nhi 19/6/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Đinh Nguyễn Bảo Nhi 26/01/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Dương Lê Thùy Nhiên 20/01/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Phạm Thanh Ngọc 27/01/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57 Lê Phạm Bích Ngọc 18/10/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Nguyễn Huỳnh Ái Như 25/01/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Võ Diễm Quỳnh 30/9/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Phan Như Quỳnh 09/7/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Lê Phan Tuyết Sam 14/6/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Nguyễn Minh Trang 25/11/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Lê Kim Ngọc Trâm 20/9/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Phạm Nhi Như Trúc 15/6/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Võ Anh Thư 09/9/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Huỳnh Ngọc Uyên 22/10/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Đỗ Hoàng Nhã Uyên 28/6/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Nguyễn Mai Yến Vy 07/3/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Thái Đặng Khánh Ngân 03/6/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Võ Đỗ Thành Đạt 11/9/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Bùi Nguyễn Ngọc Hà 10/01/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72 Phạm Hồng Hưng 23/5/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Nguyễn Quang Khải 20/09/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74 Huỳnh Quốc Khánh 18/02/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75 Nguyễn Minh Khôi 17/7/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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76 Tống Phạm Xuân Khôi 07/12/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Lê Quốc Nhân 06/5/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Lê Duy Phát 19/5/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Phạm Tấn Phát 27/4/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Nguyễn Gia Phúc 18/8/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81 Đặng Minh Trí 03/4/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Tiêu Viết Văn 02/10/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83 Nguyễn Trần Việt 27/11/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Đỗ Gia Vỹ 24/7/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Nguyễn Thái Hoàng 25/01/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86 Hồ Quang Khải 02/3/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Thị trấn Nam Phước - Huyện 

Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Miễn học phí 9

87 Nguyễn Minh Quân 28/02/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Miễn học phí 9

88 Nguyễn Ngọc Tiến 25/10/2019 Lớn A2  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

89 Nguyễn Đỗ Vy Anh 22/5/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90 Phạm Nguyễn Kim Cương 10/9/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91 Võ Hoàng Tố My 30/3/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Võ Phạm Cát Tiền 26/11/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 06/3/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

94 Nguyễn An Nhiên 04/3/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Trương Bảo Châu 01/01/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

96 Đỗ Nguyễn An Nhiên 13/11/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

97 Trần Tuệ Lâm 31/8/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

98 Đặng Tiêu Kim Ngân 18/8/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

99 Nguyễn Võ Thu Hà 07/11/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

100 Nguyễn Đỗ Thảo Nhi 18/6/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

101 Phạm Hồng Diễm Phúc 01/12/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

102 Trương Ngọc Bảo Nghi 21/02/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

103 Đỗ Phan Ngân Anh 27/8/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

104 Võ Trịnh An Nhiên 29/9/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Tịnh Thiện, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

105 Ao Thuyên Nhã 24/02/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

106 Nguyễn Bùi Hải Miên 22/7/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

107 Bùi Phương Nhã Đan 10/11/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9



45

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú 

Chính sách được 

hưởng

Số 

tháng

108 Lê Đỗ Mỹ Linh 28/02/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

109 Võ Thảo Vy 02/3/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

110 Nguyễn Thị Kim Thảo 31/8/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

111 Đặng Hà Khuê 20/8/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

112 Nguyễn Ngọc An Nhiên 08/8/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

113 Lê Phạm Nhật Minh 28/8/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

114 Nguyễn Đỗ Phúc Thịnh 21/01/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

115 Phạm Quốc Khánh 05/01/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

116 Đỗ Duy Luân 12/5/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

117 Đoàn Nguyễn Hải Long 21/02/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

118 Lê Minh Khánh 27/12/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

119 Nguyễn Xuân Khôi 08/7/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

120 Đặng Việt Hưng 06/7/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

121 Nguyễn Ngọc Ken Gin 22/5/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

122 Nguyễn Anh Quân 08/7/2019 Lớn A3  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

123 Dương Ngọc Bảo Châu 19/12/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

124 Đỗ Anh Thư 27/4/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

125 Đỗ Minh Anh 16/12/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

126 Huỳnh Thiên Kim 22/12/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

127 Nguyễn An Nhiên 19/01/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

128 Nguyễn Minh Thư 23/3/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

129 Nguyễn Thị Tường Lan 08/12/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

130 Nguyễn Thới Thảo Tiên 29/5/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

131 Trương Thu Minh Hiếu 12/12/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

132 Trần Bảo An 29/10/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

133 Phạm Nguyễn An Nhiên 11/5/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

134 Võ Hoàng Yến 03/9/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

135 Võ Phạm Kiều Mi 16/5/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

136 Thiều Trần Ngọc Yến 20/8/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

137 Nguyễn Tú Anh 06/8/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

138 Đỗ Lê Thiên Kim 15/7/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

139 Đỗ Minh Triết 29/5/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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140 Đỗ Trần Khoa 27/02/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

141 Dương Minh Khôi 24/5/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

142 Dương Nguyễn Minh khang 11/8/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

143 Huỳnh Tuấn Tú 10/7/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

144 Nguyễn Cường Thịnh 18/7/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

145 Nguyễn Huỳnh Thắng 15/5/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

146 Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh 10/11/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

147 Nguyễn Lâm Minh Tuệ 01/02/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

148 Nguyễn Ngọc Gia Khang 17/9/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

149 Phạm  Thanh Bình 20/7/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

150 Phạm Phước An 06/01/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

151 Tiêu Minh Nhật 15/4/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

152 Tu Thái Bảo 05/5/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

153 Đỗ Phạm Hoài An 28/8/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

154 Nguyễn Xuân Phúc 19/10/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

155 Phạm Phúc Lộc      25/11/2019 Lớn A4  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 8

156 Nguyễn Thảo Ly 02/12/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

157 Phạm Nguyễn Mỹ Linh 17/4/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

158 Nguyễn Dương An Phước 02/4/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

159 Nguyễn Ngọc Hoàng Yến 15/4/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

160 Đỗ Hoàng Mi Rin 02/03/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

161 Phạm Nguyễn Hoài Nhiên 23/5/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

162 Lê Thị Mỹ Hoa 17/07/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

163 Nguyễn Võ Hà My 06/4/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

164 Ngô An Nhiên 08/02/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

165 Ao Nguyễn Bảo Châu 22/01/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

166 Phạm Lê Như Ý 24/5/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

167 Nguyễn Khả Vy 09/5/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

168 Nguyễn Bảo Khuyên 31/01/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

169 Nguyễn Ngọc Hoài An 17/8/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

170 Trần Ngọc Hân 08/12/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

171 Bùi Thiên Kim 28/9/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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172 Nguyễn Ngọc Hoài Hân 29/05/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Đức Hòa, Huyện Mộ Đức, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

173 Nguyễn Thị Thùy Dương 24/11/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

174 Nguyễn Mạnh Tuấn 10/4/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

175 Võ Trường Chinh 28/4/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

176 Nguyễn Gia Hoàng 12/8/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

177 Võ Đặng Đông Quân 19/7/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

178 Đỗ Nguyễn Thiên Phúc 23/12/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

179 Tiêu Viết Anh Quốc 28/9/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

180 Trịnh Âu Chan Min 05/11/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

181 Võ Nguyễn Nhật Minh 22/3/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

182 Ao Xuân Thịnh 29/3/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

183 Đặng Nguyễn Công Lợi 23/01/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

184 Huỳnh Đỗ Văn Thuận 12/6/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

185 Phan Khải 16/12/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

186 Dương Tất Nhật Huy 28/12/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

187 Trần Nguyễn Tuấn Anh 20/4/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

188 Phạm An Chi 26/10/2019 Lớn A5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 8

189 Võ Thảo Nhi 24/10/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

190 Bùi Ngọc Thiên Ý 18/10/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

191 Nguyễn Ánh Dương 21/5/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

192 Nguyễn Lê Đan Thuỳ 27/8/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

193 Lương Kim Mỹ Trinh 29/5/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

194 Lê Nguyễn Như Ý 05/8/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

195 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trâm 16/10/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

196 Nguyễn Bình An 26/10/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

197 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 30/12/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

198 Nguyễn Võ Khánh Băng 04/4/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

199 Đặng Thị Ngọc Thịnh 18/11/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

200 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 22/10/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

201 Trần Đõ Khánh Ngân 08/6/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

202 Ngô Thanh Nhật 30/7/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

203 Lê Bùi Hạnh Phúc 01/4/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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204 Phạm Đức Nguyên 24/3/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

205 Lê Bảo An 26/01/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

206 Nguyễn Lê Đức Thiện 21/01/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

207 Mai Nhật Khôi 26/12/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

208 Nguyễn Huỳnh Xuân Phúc 06/5/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

209 Đặng Gia Huy 24/05/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

210 Phạm Minh Tuấn 22/10/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

211 Nguyễn Minh Khải 06/6/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

212 Nguyễn Minh Chiến 29/10/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

213 Phạm Nguyễn Nhật Long 24/10/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

214 Bùi Trung Kiên 23/9/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

215 Trương Đình Gia Bảo 16/10/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

216 Phạm Đức An 16/9/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

217 Nguyễn Phạm Thành An 10/9/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

218 Nguyễn Trần Trung Phát 16/3/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

219 Nguyễn Gia Minh 17/8/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

220 Huỳnh Thế Sang 20/11/1019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

221 Võ Thanh Tài 14/02/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

222 Nguyễn Quang Vinh 05/02/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

223 Nguyễn Quốc Khánh 30/08/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

224 Lê Hữu Quang 17/9/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

225 Bùi Thanh Triển 14/12/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

226 Huỳnh Trọng Phúc 30/5/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

227 Lương Thiên Bảo 16/7/2019 Lớn A6  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10  Trường Mầm non Bình Hòa

1 Trương Công An 03/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 25/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

3 Trịnh Xuân Bách 04/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

4 Ngô Kiều Ngọc Bích 19/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

5 Huỳnh Ngọc Bửu 05/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

6 Lê Hải Đăng 21/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

7 Bùi Thị Thanh Hà 22/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

8 Nguyễn Thế Khang 04/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9
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9 Nguyễn Thiên Kim 12/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

10 Huỳnh Đức Long 05/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

11 Ngô Bảo Long 07/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

12 Nguyễn Thành Long 23/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

13 Quảng Thái Bảo Long 07/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

14 Huỳnh Đức Minh 12/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

15 Nguyễn Gia Minh 05/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

16 Trần Hà My 17/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

17 Huỳnh Kim Ngân 25/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

18 Phan Ngọc Thúy Ngân 19/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

19 Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc 31/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

20 Nguyễn Nhật Thảo Nhi 27/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

21 Nguyễn Đặng Hồng Như 01/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

22 Nguyễn Minh Quân 01/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

23 Phạm Phú Quốc 28/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

24 Võ Tuệ Ngọc Quỳnh 28/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

25 Võ Bình Tâm 26/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

26 Huỳnh Đức Thành 05/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

28 Huỳnh Anh Thư 12/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

29 Nguyễn Hoài Anh Thư 27/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

30 Nguyễn Trương Anh Thư 18/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

31 Trần Võ Anh Thư 22/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

32 Kiều Đình Trung 18/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

33 Huỳnh Trọng Văn 08/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

34 Đỗ Hà Vi 21/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

35 Lê Nguyễn Thảo Vy 16/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

36 Bùi Ánh An Viên 10/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

37 Bùi Lê Minh Khánh 25/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

38 Bùi Nguyễn Nhã Vi 23/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

39 Bùi Nhật Tường Vy 18/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

40 Đinh Huỳnh Kỳ Duyên 23/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

41 Đoàn Ngọc Khoa 30/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9
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42 Hoàng Bảo Anh 30/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

43 Huỳnh Đức Như 08/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

44 Huỳnh Đức Trung Kiên 29/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

45 Huỳnh Ngọc Sử 11/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

46 Lâm Minh Khôi 27/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

47 Lê Mỹ Ngọc Anh 24/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

48 Lê Nguyễn Khả Hân 21/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

49 Lê Vương Khải Minh 18/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

50 Nguyễn Anh Khoa 13/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

51 Nguyễn Lâm Nhật Trình 11/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

52 Nguyễn Minh Nhân 26/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

53 Nguyễn Minh Thư 23/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

54 Nguyễn Ngọc Diệp 15/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

55 Nguyễn Nhật Hoàng 16/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

56 Nguyễn Phan Hà Phương 29/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

57 Nguyễn Quốc Đăng Huy 16/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

58 Nguyễn Thành Lập 04/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

59 Nguyễn Thị Kim Thanh 07/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

60 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

61 Phan Minh Khang 24/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

62 Phan Quốc Thiên 02/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

63 Tạ Trương Hoàng Diệu 04/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

64 Trần Tô Diệu Nhàn 09/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

65 Trương Thị Triệu Tuyền 24/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

66 Võ Công Mẫn 07/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

67 Võ Thị Bảo Trân 30/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

68 Phạm Trần Hoàng Bách 26/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

69 Huỳnh Đức Danh 04/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

70 Huỳnh Ngọc Anh 03/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

71 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 19/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

72 Dương Thiên Bảo 24/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

73 Đặng Quốc Hiếu 10/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9
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74 Đinh Công Duy 06/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

75 Đỗ Lê Tú Uyên 19/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

76 Hà Tuấn Kiệt 07/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

77 Huỳnh Gia Đạt 09/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

78 Lê Phương Bảo Trân 01/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

79 Nguyễn Bích Khuê 28/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

80 Nguyễn Đức Thắng 03/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

81 Nguyễn Lê Minh Khang 02/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

82 Nguyễn Ngọc Trường Giang 28/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

83 Nguyễn Thảo Hằng Trúc 19/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

84 Nguyễn Thị Hương Trà 10/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

85 Nguyễn Văn Thịnh 30/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

86 Nguyễn Vũ Thanh Tịnh 17/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

87 Phạm Nguyễn Linh Chi 23/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

88 Phạm Thị Quỳnh Lam 17/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

89 Phạm Võ Minh Khang 23/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

90 Tạ Đoàn Đình Qúy 12/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

91 Tống Bảo Thiên 19/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

92 Trịnh Nguyễn Thu Yên 29/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

93 Trương Cát Tiên 26/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

94 Trương Thị Thuy 20/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

95 Trương Thị Thúy 20/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

96 Trương Thị Yến Nhi 29/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

97 Võ Diệu Hiền 22/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

98 Võ Ngọc An Nhiên 20/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

99 Võ Thị Bích Thảo 30/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

100 Phạm Hoàng Long 18/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

101 Thái Minh Vy 26/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

102 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 17/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

103 Nguyễn Bảo Vy 08/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

104 Phạm Thị Bảo Ngọc 31/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

105 Trần Hoàng 23/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9
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106 Phạm Nhật Nam 06/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

107 Nguyễn Đoàn Ngọc Thịnh 16/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

108 Huỳnh Minh Đạt 18/03/2018 Lớn C Khuyết tật
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

109 Nguyễn Đức Tiến 27/02/2020 Nhỡ A  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

11  Trường Mầm non Bình Tân Phú

1 Bùi Hà Bách 16/01/2019 Ghép 4-5t Khuyết tật
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

2 Trương Hoài An 02/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

3 Phạm Văn Ân 25/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

4 Phan Lê Trúc Diễm 17/6/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

5 Trần Nguyễn Gia Hân 24/2/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

6 Phan Đăng Khoa 07/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

7 Trần Nam Kiên 22/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

8 Đỗ Ngọc Thùy Linh 04/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

9 Đặng An Nhiên 09/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

10 Trương Phúc An Nhiên 01/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

11 Nguyễn Phan An Nhiên 15/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

12 Quảng Thị Kiều Nhi 28/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

13 Phạm Thùy An Nhi 15/9/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

14 Nguyễn Thục Quỳnh Nhi 22/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

15 Đỗ Bùi Tấn Phúc 24/2/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

16 Đỗ Thanh Phong 24/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

17 Nguyễn Phan Thiên Phát 09/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

18 Đào Minh Quân 21/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

19 Thới Anh Thư 27/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

20 Võ Trịnh Quỳnh Trâm 25/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

21 Nguyễn Ngọc Thảo Tiên 18/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

22 Trần Thị Bảo Trân 09/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

23 Phạm Đức Thịnh 11/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

24 Tràn Nhã Uyên 29/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

25 Nguyễn Đỗ Uyên Nhi 25/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 8     

26 Đoàn Võ Thiên Ân 22/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

27 Đặng Phạm Ngọc Hân 09/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

28 Nguyễn Phạm Minh Hiếu 11/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     
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29 Trần Thanh Khải 23/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

30 Phạm Bảo Khang 03/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

31 Đồng Minh Khang 22/3/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

32 Trần Tiến Khang 10/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

33 Đào Ánh Linh 18/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

34 Trần Minh Bảo Long 01/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

35 Đoàn Thị Quỳnh Nga 26/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

36 Hồ Bùi Khánh Ngân 11/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

37 Trần Nguyễn Khánh Ngân 17/3/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

38 Đỗ Quỳnh Ngân 05/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

39 Trần Phạm Yến Nguyện 02/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

40 Nguyễn Ngọc An Nhiên 15/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

41 Trần Ny Ny 07/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

42 Trần Nguyễn Hoàng Phát 01/3/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

43 Nguyễn Hoàng Phúc 07/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

44 Đinh Nguyễn Thiên Phúc 15/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

45 Lê Tấn Quốc 02/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

46 Nguyễn Phúc Thịnh 15/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

47 Đỗ Thị Thanh Thùy 01/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

48 Nguyễn Thị Minh Tú 16/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

49 Đỗ Gia Sang 24/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

50 Nguyễn Thiên Ân 19/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

51 Lê Ngọc Diệp 10/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

52 Phạm Thị Hạ Giang 21/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

53 Trần Hữu Hào 22/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

54 Bùi Minh Hiếu 01/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

55 Nguyễn Trung Hiếu 01/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

56 Nguyễn Gia Hưng 07/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

57 Nguyễn Gia Hưng 01/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

58 Võ Đức Hưng 02/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

59 Huỳnh Tuấn Khải 10/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

60 Phạm Nhật Tuấn Khang 29/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     
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61 Huỳnh Nhật Khoa 21/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

62 Võ Trúc Lai 13/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

63 Võ Thành Luân 16/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

64 Phạm Nguyễn Nhật Minh 11/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

65 Nguyễn Huỳnh Khánh My 28/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

66 Phạm Mai Kim Ngân 23/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

67 Huỳnh Vũ Khánh Ngân 06/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

68 Nguyễn Kim Ngân 04/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

69 Phạm Nguyễn Minh Ngọc 30/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

70 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên 22/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

71 Lưu Thiện Nhân 17/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

72 Bùi Nguyễn Thảo Nhi 10/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

73 Trần Võ An Nhiên 08/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

74 Hồ Tấn Pháp 05/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

75 Nguyễn Đăng Phát 10/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

76 Phạm Khánh Quỳnh 12/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

77 Võ Ngọc Khánh Quỳnh 9/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

78 Phạm Nguyễn Khánh Quỳnh 22/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

79 Nguyễn Ngọc Hà Thư 24/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

80 Võ Thị Hoài Thương 10/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

81 Phạm Nguyễn Thủy Tiên 08/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

82 Phan Thị Thảo Tiên 13/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

83 Huỳnh Thị Thuỳ Trang 11/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

84 Phan Nguyễn Tú Uyên 10/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

85 Phan Thanh Vinh 28/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

86 Nguyễn Phan Khánh Vy 15/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

87 Võ Nhật Anh 17/04/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

88 Trương Trâm Anh 16/8/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

89 Võ Duy Đôn 11/01/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

90 Nguyễn Kim Gia Hân 21/04/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

91 Võ Huỳnh Ngọc Khuê 16/09/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

92 Phạm Minh Khuê 23/03/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     
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93 Phạm Tuấn Kiệt 17/03/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

94 Nguyễn Phương Khánh Linh 10/01/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

95 Võ Diệp Thảo Ngân 09/04/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

96 Bùi Minh Quân 11/01/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

97 Võ Như Quỳnh 05/12/019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

98 Phạm Thị Diễm Quỳnh 27/01/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

99 Phạm Như Tâm 31/07/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

100 Nguyễn Diễm Thảo 04/07/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

101 Huỳnh Nhã Anh Thư 14/01/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

102 Võ Minh Triết 17/06/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

103 Đỗ Minh Triết 24/01/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

104 Trần Tấn Vũ 18/02/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

105 Bùi Thị Như Ý 08/08/2019 Ghép 4-5t  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

106 Nguyễn Anh Khoa 29/06/2021 Bé A  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9     

107 Bùi Thị An Nhiên 17/12/ 2021 Bé B  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9     

12  Trường Mầm non Bình Châu

1 Võ Duy Anh 19/11/2019  Lớn A Trẻ em 5 tuổi
  Đông Đường - Châu Thuận 

Biển 
Miễn học phí 9

2 Lê Văn Tuấn Anh 22/02/2019  Lớn A Trẻ em 5 tuổi

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

3 Phạm Thành Bảo 23/08/2019  Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi.

Miễn học phí 9

4 Nguyễn Thanh Bình 15/02/2019  Lớn A Trẻ em 5 tuổi

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

5 Đỗ Bảo Châu 06/01/2019  Lớn A Trẻ em 5 tuổi

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

6 Tiêu Minh Chí 22/01/2019  Lớn A Trẻ em 5 tuổi

 Thôn Châu Thuận Nông, xã 

Bình Châu, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

7 Nguyễn Nhật Duy 03/12/2019  Lớn A Trẻ em 5 tuổi

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

8 Nguyễn Thùy Dương 29/07/2019  Lớn A Trẻ em 5 tuổi

 Thôn Châu Thuận Nông, xã 

Bình Châu, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

9 Võ Hồ Minh Đạt 21/12/2019  Lớn A Trẻ em 5 tuổi
  Huyện Tây Sơn - tỉnh Bình 

Định 
Miễn học phí 9

10 Bùi Vũ Gia Hân 16/06/2019  Lớn A Trẻ em 5 tuổi
 Xóm 1- Châu Thuận Nông, 

Bình Châu 
Miễn học phí 9

11 Võ Thị Ngọc Hân 15/04/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

12 Trần Trung Kiên 07/09/2019  Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9
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13 Phạm Tuấn Kiệt 18/08/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

14 Trương Quang Khải 21/10/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Nông, xã 

Bình Châu, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

15 Nguyễn Văn Anh Khôi 14/05/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

16 Nguyễn Dương Minh Khôi 07/10/2019  Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

17 Võ Thị Tú Linh 05/10/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 
Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

18 Đặng Thị Trúc Linh 02/02/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

19 Nguyễn Trương Ny Na 14/04/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

20 Võ Minh Nhật 29/10/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

21 Nguyễn Thị Kim Nhi 01/06/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

22 Phạm Thảo Nhi 10/03/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Đặng An Nhiên 22/08/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

24 Lê Nguyễn Gia Phát 14/07/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

25 Nguyễn Hà Phương 20/10/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 
Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

26 Trương Điền Quân 18/04/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

27 Bùi Võ Hoài Tâm 21/10/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Đặng Nguyễn Như Tuyết 14/08/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi  Bình Châu Miễn học phí 9

29 Võ Thị Bích Thảo 21/04/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

30 Phạm Nguyễn Hạo Thiên 17/04/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

31 Tiêu Viết Thịnh 19/02/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

32 Phạm Quỳnh Anh Thư 24/08/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

33 Nguyễn Phạm Tú Uyên 06/08/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

34 Nguyễn Cao Thảo Vy 11/04/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9
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35 Hồ Yến Vy 09/09/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

36 Nguyễn Thị Như Ý 15/05/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

37 Đỗ Kim Hoàng Yến 19/06/2019 Lớn A  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

38 Nguyễn Bình An 06/11/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

39 Nguyễn Lê Bảo An 12/11/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Nguyễn Võ Trâm Anh 07/08/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

41 Phạm Ngọc Bảo Châu 10/02/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

42 Nguyễn Thị Bảo Châu 13/05/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

43 Đỗ Thị Hạnh Dung 18/06/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

44 Trương Quang Đạt 01/06/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

45 Võ Phạm Gia Hào 29/10/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

46 Bùi Nguyễn Bảo Hân 04/04/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi  Tân Đức, Bình Châu Miễn học phí 9

47 Nguyễn Tiến Hân 23/10/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

48 Bùi Minh Hiếu 01/03/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 
 Xóm Tân Lập-Thôn Châu Tân, 

Bình Châu 
Miễn học phí 9

49 Nguyễn Phạm Nhã Kỳ 17/11/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

50 Nguyễn Minh Kha 15/10/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

51 Dương Quang Khải 28/12/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

52 Võ Thanh Khiết 19/04/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

53 Trần Võ Tường Lam 25/08/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Diên Lộc, xã Bình Tân 

Phú, huyện Bình Sơn,

 tỉnh Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

54 Lê Văn Lam 27/01/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Từ Tuệ Lâm 26/02/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi  Khu 18- Định Tân, Bình Châu Miễn học phí 9

56 Võ Ái Quỳnh Liễu 14/12/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9
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57 Trương Quang Lộc 22/09/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

58 Bùi Tấn Luật 05/11/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

59 Nguyễn Quỳnh Ngân 15/10/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

60 Đỗ Hà Hoàng Ngân 26/06/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

61 Trần Quỳnh Như 05/12/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

62 Nguyễn Thiên Phúc 09/04/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

63 Lưu Nhã Phương 10/02/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

64 Đỗ Hải Quân 24/12/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

65 Bùi Thị Lệ Quyên 21/01/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

66 Bùi Thị Thảo Quỳnh  11/11/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

67 Dương Quốc Tiệp 28/12/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

68 Nguyễn Phạm Anh Tú 26/08/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Võ Phú Thành 13/09/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi.

Miễn học phí 9

70 Trương Văn Bá Thịnh 24/12/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Bùi Ngọc Thư 29/09/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

72 Nguyễn Hoài Bảo Trân 06/11/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

73 Đỗ Quỳnh Khánh Vân 05/06/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

74 Nguyễn Bùi Ánh Viên 27/05/2019 Lớn B  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

75 Bùi Hữu Quang Bách 17/07/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Bùi Thị Băng Di 02/01/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Nguyễn Kỳ Duyên 15/06/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9



59

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú 

Chính sách được 

hưởng

Số 

tháng

78 Bùi Hữu Đại 22/08/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

79 Võ Nữ Kim Đan 11/08/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

80 Đỗ Nguyễn Thiện Hân 27/03/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

81 Đỗ Bá Hiển 30/07/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

82 Nguyễn Gia Huy 07/09/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

83 Phạm Gia Hưng 13/12/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

84 Ngô Dương Trung Kiên 30/11/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

85 Trương Quang Kiệt 09/04/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

86 Nguyễn Đăng Khôi 10/11/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

87 Bùi Tấn Bảo Long 29/05/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

88 Nguyễn Đỗ Minh Mãn 11/10/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

89 Phạm Võ Du Mi 11/11/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

90 Võ Huỳnh Mi Na 18/03/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

91 Trương Thị Ánh Nguyệt 07/05/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Tiêu Minh Nhân 26/11/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

93 Bùi Văn Nhật 05/05/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

94 Vũ Thị An Nhiên 25/08/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Võ Thị Quỳnh Như 10/09/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

96 Lê Cao Kim Như 04/10/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

97 Bùi Hữu Phúc 29/10/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

98 Nguyễn Minh Quân  21/12/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9
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99 Đỗ Quốc Tam 29/12/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

100 Lê Nguyễn Hạ Thư 26/07/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Tân Đức, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Miễn học phí 9

101 Phạm Uyên Thư 11/01/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

102 Nguyễn Thùy Trang 15/04/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

103 Võ Hạ Trâm 22/10/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

104 Võ Bùi Hữu Trí 13/06/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

105 Nguyễn Anh Trường 23/09/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

106 Đỗ Hữu Trưởng 13/05/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

107 Bùi Quốc Việt 04/12/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

108 Nguyễn Đài Cát Yên 04/10/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi  Hành Thiện - Nghĩa Hành Miễn học phí 9

109 Nguyễn Thị Như Ý 04/02/2019 Lớn C  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận Tây, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

110 Ngô Khải An 24/04/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

111 Lê Trần Gia Bảo 18/06/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

112 Lê Quang Bình 14/01/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

113 Bùi Bảo Châu 24/05/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 
  xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

114 Nguyễn Thị Huyền Diệu 27/12/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

115 Bùi Thanh Duy 30/06/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Bình, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

116 Nguyễn Thanh Duy 24/04/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

117 Bùi Quang Huy 17/04/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

118 Võ Duy Hưng 11/06/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

119 Trần Phạm Thanh Hương 02/11/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Bình, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

120 Trương Quỳnh Mẫn Hy 29/01/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi  Châu TNông- Bình Châu Miễn học phí 9

121 Trương San Kiên 29/06/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9
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122 Đỗ Hữu Khang 01/06/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 
 Xóm chợ- Định Tân, Bình 

Châu 
Miễn học phí 9

123 Phạm Minh Khang 19/02/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

124 Lê Văn Khoa 28/05/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Miễn học phí 9

125 Phạm Thị Thuỳ Linh 05/01/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Bình, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

126 Phạm Phương Ngân 29/12/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

127 Hồ Trương Yến Ngọc 26/03/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi  Bình Châu Miễn học phí 9

128 Đinh Thị Thúy Ngân 30/07/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Bình, Bình Châu, 

Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

129 Đinh Thị Nhi 27/05/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Châu Bình, Bình Châu, 

Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

130 Bùi Đặng Hải Đăng 03/08/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Bình, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

131 Phạm Minh Nhất 18/07/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

132 Phạm Tuyết Nhi 13/06/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

133 Bùi Lê Quỳnh Như 20/02/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Tân Đức, Bình Châu, 

Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

134 Nguyễn Xuân Phúc 01/08/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

135 Đỗ Minh Quân 30/06/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

136 Võ Nguyễn Như Quỳnh 17/05/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

137 Nguyễn Nữ Nhật Tiên 29/07/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi  Bình Châu Miễn học phí 9

138 Bùi Minh Tùng 29/03/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

139 Nguyễn Ngọc Thảo 21/12/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

140 Võ Đinh Phúc Thịnh 24/01/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

141 Bùi Phúc Thịnh 04/08/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Bình, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

142 Phan Thị Anh Thư 02/11/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Bình, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

143 Bùi Nhật Mỹ Trang 25/11/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

144 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 12/07/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

145 Trần Quốc Trung 28/05/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9
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146 Trần Quốc Vương 12/12/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

147 Huỳnh Khánh Vy 02/11/2019 Lớn Đ  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

148 Phạm Bảo An 18/04/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

149 Võ Văn Ân 14/10/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

150 Bùi Diễn Châu 02/08/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

151 Nguyễn Thị Ánh Dung 05/02/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

152 Đỗ Nguyễn Quang Hải 20/09/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

153 Phạm Gia Huy 09/11/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

154 Phạm Gia Huy 30/10/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

155 Tiêu Viết Huy 24/04/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

156 Tiêu Viết Hoàng 24/04/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

157 Nguyễn Quốc Hưng 13/04/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

158 Nguyễn Minh Khiết 17/10/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

159 Đỗ Thành Khoa 09/05/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

160 Tiêu Viết Đăng Khoa 14/08/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

161 Phạm Mai Khuê 14/03/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

162 Nguyễn Ngọc Lan Khuê 29/08/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

163 Lê Nguyễn Phúc Lâm 31/05/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

164 Dương Trương Gia Lâm 24/10/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

165 Võ Phúc Lâm 18/12/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

166 Bùi Khánh Linh 29/9/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9
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167 Trần Vĩnh Long 29/12/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Bình, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

168 Võ Duy Nin 21/02/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

169 Phạm Hoài Bảo Nghi 17/10/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

170 Phạm Hồng Nhất 21/09/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

171 Bùi Minh Nhật 31/05/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

172 Nguyễn Thị Quỳnh Như 29/10/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

173 Lê Hồng Phúc 28/04/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

174 Bùi Anh Quân 17/09/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

175 Nguyễn Huỳnh Minh Quân 15/04/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

176 Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh 30/10/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

177 Phạm Nhất Sinh 30/07/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

178 Lê Thị Minh Tâm 08/09/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi  Châu Me-Bình Châu- Bình Sơn Miễn học phí 9

179 Nguyễn Thị Bích Trâm 07/02/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

180 Đỗ Ngọc Bảo Trân 06/11/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

181 Tiêu Tuấn Tri 03/09/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

182 Nguyễn Minh Trí 24/05/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Tân Đức, Bình Châu, 

Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

183 Bùi Nhã Uyên 21/10/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Tân Đức, Bình Châu, 

Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

184 Bùi Minh Vương 07/10/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

185 Phạm Khả Vy 09/08/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Thuận biển, xã 

Bình Châu,huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Miễn học phí 9

186 Lê Trần Thy Yến 28/03/2019 Lớn E  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

187 Nguyễn Đặng Thiên Ân 22/06/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 
 Thôn Tân Đức, Bình Châu, 

Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

188 Nguyễn Quốc Bảo 01/01/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9
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189 Nguyễn Võ Thanh Bảo 23/7//2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

190 Dương Văn Bình 24/01/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

191 Nguyễn Thành Đạt 14/08/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Châu Me, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

192 Nguyễn Minh Đức 04/01/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

193 Nguyễn Hồng Hải 16/10//2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

194 Nguyễn Gia Hân 04/02//2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

195 Trần Minh Huy 07/10/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

196 Phan Gia Hưng 28/10/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

197 Nguyễn Trịnh Khánh Hưng 24/10/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

198 Phạm Gia Hưng 30/04/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

199 Nguyễn Thị Lan Hương 02/11/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

200 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 02/07/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

201 Nguyễn Quang Khải 09/04/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

202 Nguyễn Võ Duy Khải 22/05/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

203 Phạm Bảo Khang 01/11/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

204 Nguyễn Minh Khôi 17/12/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 
 Xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

205 Trần Võ Mai Khuê 03/12/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

206 Phạm Thị Kim Liên 13/12/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

207 Nguyễn Cao Gia Lộc 14/09/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

208 Phạm Vũ Trà My 12/7/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi  An Bình, Lý Sơn, Quảng Ngãi Miễn học phí 9

209 Võ Hân Ny 18/05/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi  xã Tịnh Giang huyện Sơn Tịnh Miễn học phí 9

210 Võ Minh Nhật 29/01/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9
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211 Trần Tuệ Nhi 05/02/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

212 Phan Hiền Nhi 01/12/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

213 Trần Thảo Như 11/08/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

Thôn Định Tân, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Giảm 50% học phí 9

214 Tiêu Tố Tố 08/09/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn Phú Qúy, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Giảm 50% học phí 9

215 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 20/02/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

216 Phạm Thanh Thảo 26/10/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

217 Trương Phúc Thịnh 28/08/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Miễn học phí 9

218 Trần Quang Trung 13/09/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

219 Nguyễn Nhật Trường 20/05/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Miễn học phí 9

220 Phạm Thảo Vy 15/06/2019 Lớn G  Trẻ em 5 tuổi 
 xã Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

221 Nguyễn Tuấn Kiệt 09/04/2020 Nhỡ A  Hộ Nghèo 
 Thôn Châu Thuận Nông, Bình 

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

222 Trương Quang Tuấn Anh 30/11/2020 Nhỡ B  Hộ Nghèo 

 Thôn Châu Thuận Nông, xã 

Bình Châu, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

223 Nguyễn Hoàng Thảo Ngân 22/12/2020 Nhỡ C  Hộ cận Nghèo 

 Thôn Định Tân, Xã Bình 

Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Giảm 50% học phí 9

224 Trần Đăng Khôi 02/01/2020 Nhỡ E  Hộ cận Nghèo 

 Thôn An Hải, Xã Bình Châu, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Giảm 50% học phí 9

13  Trường Mầm non Bình Thanh 

14 Trần Nguyễn  Tố Quyên 01/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Đặng Hoàng Thảo Nguyên 18/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Gia Hân 11/2/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Ao Công Đạt 06/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Ngô Quốc Hoàng 01/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Hồ Đặng Anh Thơ 16/9/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Võ Lê Thục Quyên 10/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Nguyễn Hồ Quốc Đạt 17/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Nguyễn Phú Thiện 24/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Võ Thuyên Kim 5/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Nguyễn Trần Minh Tân 18/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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25 Phan Khánh Tuệ Lâm 23/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Phạm Nguyễn  Tuyết Như 14/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Ngô Minh Khôi 29/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Võ văn Gia Phúc 08/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Võ Thị Yến Nhi 18/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Nguyễn Nguyên Hưng 8/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Phạm Hạnh Quỳnh Như 05/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Đỗ Minh Thiện 22/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Nguyễn Công Đức 08/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Trần Khải An 12/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Trần Võ Huyền Trân 25/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Nguyễn Thanh Bình 01/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Bùi Giang Trưởng 14/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Đỗ Thanh Tuấn 17/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Trần Đặng Thế Danh 10/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Võ Hà Phát 12/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Lý Thảo Nhi 01/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Nguyễn Phúc Hoài An 15/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Nguyễn Phạm Xuân Hương 08/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Nguyễn Phạm Bình Khôi 19/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Trần Ngọc Huyền Linh 15/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Nguyễn Thủy Tiên 10/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Võ Nguyễn MinhTriết 10/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Nguyễn Xuân Chính 29/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Ngô Gia Hân 23/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Nguyễn Khánh Thư 12/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Trương Nguyễn  Quang Phúc 09/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Nguyễn Minh Anh 30/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Nguyễn Phan Như Ngọc 02/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Nguyễn Văn An 25/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Phạm Thanh Phúc 11/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Nguyễn Huỳnh Chí Tôn 15/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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57 Lý Trần Minh Khôi 28/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Ngô Thị Bảo Ngân 28/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Lê Khải Khiêm 15/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Nguyễn Trần Anh Khoa 09/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Nguyễn Đỗ Tấn Sang 16/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Trương Minh Đạt 25/9/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Thới Vũ Huy Hoàng 29/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Lê Phước Kha 17/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Nguyễn Dũng 25/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Nguyễn Gia Huy 23/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Hồ Thị Thu Sang 06/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Đỗ Ly Tố My 17/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Phan Ngọc Nhã Hân 26/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Nguyễn Bùi Gia Nhi 13/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Lê Phương Bảo Ngọc 07/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72 Phạm Nữ Tú Vy 29/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Bùi Văn Quang 24/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74 Lê Đức Khiêm 15/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75 Vũ Anh Thư 11/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Võ Khánh Ngân 07/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Lê Anh Tú 5/7/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Bùi Thị Xuân Thùy 07/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Nguyễn Ngọc An Nhiên 31/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Trần Minh Hiếu 14/4/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81 Phạm Minh Đạt 14/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Nguyễn Nguyên Vũ 14/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83 Trương Linh Nhi 24/9/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Hà Gia Khang 17/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Hoàng Thị Tố Nhi 06/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86 Hoàng Thị Nhã Yên 13/2/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

87 Ngô Gia Huy 01/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88 Phạm Văn Kha 04/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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89 Huỳnh Trần Phương Thảo 29/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90 Lê Trần Bảo Ngọc 21/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91 Nguyễn Hoàng Ngân 05/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Nguyễn Thị Hiền Nhi 11/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93 Phạm Văn Huy 28/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

94 Lê Thiên Ân 19/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Phạm Mạnh Cường 12/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

96 Nguyễn Hữu Thịnh 25/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

97 Võ Ngọc Vĩnh 5/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

98 Bùi Nguyễn Khánh Ngân 21/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

99 Võ Thị Ni Na 21/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

100 Nguyễn Vũ Phong 02/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

101 Võ Thị Hà Trâm 24/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

102 Phạm Văn Phúc 11/12/2919 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

103 Hà Nhã Gia Hân 01/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

104 Nguyễn Tuyết Mai 26/03/2020 Nhỡ C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

14  Trường Mầm non Bình Hiệp

1 Dương Đặng An Nhi 03/08/2020 Nhỡ A
 Có cha mẹ thuộc diện 

hộ nghèo 

 Thọ Bắc Tịnh Thọ, sơn Tịnh 

Quảng Ngãi  
Miễn học phí 9

2 Trương Trung Kiên 17/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Trương Kỳ Duyên 28/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Phạm Thị Mỹ Ngân 24/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Đặng Quang Nhật 12/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Trần Hạo Nhiên 13/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Nguyễn Thiện Nhân 01/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Nguyễn ngọc Bảo Hân 2/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Âu Bảo Ngọc 13/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Trần Thị Kim Oanh 10/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Tạ Huỳnh Anh Thư 02/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Phạm Thảo Nhi 12/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Đỗ Thị Hà Thương 6/1/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Đồng Phương Trinh 14/1/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Võ Duy Hưng 10/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Đỗ Lê Ngọc Trân 28/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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17 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 09/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Trần Gia Hân 15/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Lê Nguyễn An Nhiên 12/5/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Trần Ngọc Khánh Lam 09/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Kiều Gia Bảo 30/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Bùi Phước Thịnh 28/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Võ Hoàng Khôi  17/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

24 Đỗ Kim Ngọc 01/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Nguyễn Phan Hà My 09/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Tổ Dân Phố 4, Thị Trấn Đức 

phổ, Huyện Đức Phổ
Miễn học phí 9

26 Nguyễn Hoàng Nam 18/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Nguyễn Ngọc Tường Vy 11/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi Tịnh Thọ , Sơn Tịnh Miễn học phí 9

28 Phạm Đỗ Gia Tuệ 27/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi Xã Lộc An, Lâm Đồng Miễn học phí 9

29 Nguyễn Phạm An Nhiên 05/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên 

, Tĩnh Hà Tĩnh
Miễn học phí 9

30 Nguyễn T Quỳnh Trang 10/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Đặng Gia Bảo 20/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Đào Thị Phương Thảo 21/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Nguyễn Bạch Hoàng Dũng 01/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Võ Ngọc Minh Thư 11/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Hà Thị Thảo Nhi 30/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Nguyễn Gia Khiêm 21/1/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Nguyễn Tài Phong 14/2/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Nguyễn Quỳnh My 08/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Nguyễn Đ Khánh Linh 01/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Võ Nhật Minh 05/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Huỳnh Công Đức 01/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Huỳnh Công Tài 01/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Cù Văn Tình 31/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Lý Khiêm 06/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Lê Ng Gia Hân 30/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Đoàn Nguyễn Tấn Phát 14/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Cù Thái Anh 27/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Nguyễn Ngọc Gia Hân 21/2/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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49 Kiều Bùi Diễm Thúy 03/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Phạm Ngọc Trà Hương 19/9/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Nguyễn Tấn Thịnh 12/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Trần Minh Khôi 21/6/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi Tịnh Thọ, Son Tịnh, Qngãi Miễn học phí 9

53 Lê Duy Nhất 12/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi Tịnh Thọ, Son Tịnh, Qngãi Miễn học phí 9

54 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 01/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Thạnh Thiện, 

Bthanh,BSơn,Qngãi
Miễn học phí 9

55 Hồ Thị Kim Khuê 16/1/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi TDP3,TTCỔ,BSơn, Qngãi Miễn học phí 9

56 Hồ Lê Minh Thy 03/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi Bình Định Miễn học phí 9

57 Lê Uy Vũ 28/7/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Mai Hoàng Phúc 22/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Mai Hoàng Huy 24/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Trần Quang Phát 23/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Phạm Tuấn Minh 01/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Phạm Minh Quân 02/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Lê Thị Bích Trâm 28/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Phạm Thị Hoài Thương 02/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Phạm Nguyễn Bảo Châu 24/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Võ Nguyễn Ánh Dương 27/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Nguyễn Phan Anh 31/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Nguyễn Thế Quang 26/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Hoàng Kim Ngân 12/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Huỳnh Phạm Bảo Giáp 10/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72 Nguyễn Văn Thi 01/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi Đức Lân-Mộ Đức -Quảng Ngãi Miễn học phí 9

73 Nguyễn Thị Hoàng Lam 17/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Hành Minh-Ngĩa Hành -Quảng 

Ngãi
Miễn học phí 9

74 Nguyễn  Ngọc Bảo  Thy 09/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Qưới Thiên-Vũng Liêm-Vĩnh 

Long
Miễn học phí 9

75 Trần Võ Thiện An 17/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Hồ Phạm Thanh An 28/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Trần Thị Bích Hằng 16/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Thọ Bắc Tịnh Thọ, sơn Tịnh 

Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Trần Ngọc Vương 17/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Thọ Bắc Tịnh Thọ, sơn Tịnh 

Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15  Trường Mầm non Bình Long

1 Bùi Minh Lộc 18/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

2 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 4/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi Hành Nhân- Nghĩa Hành Miễn học phí 9     
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3 Phạm Ngọc Thảo 30/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

4 Hồ Kim Khang 17/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

5 Phạm Quốc Nguyên 04/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

6 Phạm Anh Thư 22/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

7 Phạm Thiên Ân 17/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

8 Đỗ Nhật Linh 06/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

9 Phạm Gia Nhi 17/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

10 Phạm Thiên Ân 10/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

11 Trương Thị Phương Nghi 17/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

12 Nguyễn Thị Bảo Thịnh 05/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

13 Cao Thị Yến Trâm 23/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

14 Hồ Thị An Nhiên 27/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

15 Hồ Nguyễn Gia Nhi 21/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

16 Hồ Thị Kim Hân 22/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

17 Trương Anh Khôi 28/5/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

18 Nguyễn Vinh Sam 05/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

19 Đỗ Quốc Bảo 26/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

20 Phạm Phương Ngân 11/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

21 Phan Gia Đạt 24/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

22 Nguyễn Ngọc Bích 24/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

23 Dương Tuệ Tâm 25/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

24 Nguyễn Ngọc Hoài An 18/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

25 Nguyễn Ngọc Hoài Tâm 18/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

26 Hồ Hoài Ân 19/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

27 Hồ Nguyệt Mai 26/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

28 Phạm Hồng An 25/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

29 Trịnh Gia An 31/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

30 Lê Phan Nhật Nam 11/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

31 Lê Thùy Linh 23/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

32 Phạm Đỗ An Minh 23/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

33 Nguyễn Bảo Khang 28/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

34 Phan Ngọc Nhã Yến 28/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     
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35 Trần Anh Đức 27/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

36 Hồ Thị Bảo Vy 14/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

37 Phạm Minh Khôi 2/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

38 Hồ Ngọc An Nhiên 26/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

39 Phạm Khải Hưng 3/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

40 Phan Đan Quỳnh 15/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

41 Võ Huỳnh Khắc Tâm 9/1/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

42 Nguyễn Thành Khôi 21/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

43 Nguyễn Thành Bảo 7/1/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

44 Nguyễn Gia Hân 5/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi Tịnh An, TP Quảng Ngãi Miễn học phí 9     

45 Nguyễn Đặng Như Ý 18/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi Tịnh Thọ, Sơn Tịnh Miễn học phí 9     

46 Đỗ Minh Bảo 16/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

47 Hồ Phạm Gia Bảo 21/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

48 Hồ Duy Đạt 3/9/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

49 Đoàn Phúc Hưng 11/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

50 Phạm Minh Châu 25/9/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

51 Lê Chí Kiên 3/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

52 Nguyễn Xuân Bách 4/4/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

53 Hồ Quốc Viên 27/3/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

54 Hồ Xuân Tiến 3/3/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

55 Phan Thành Gia Hưng 3/3/2019 Lớn B Khuyết tật
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

56 Nguyễn Anh Đức 5/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

57 Hồ Duy Khiêm 16/9/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

58 Phạm Quỳnh Yến Nhi 27/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

59 Nguyễn Hưng Thịnh 21/9/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

60 Hồ Bùi Hoài An 13/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

61 Tạ Hồ Nhã Khuyên 28/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

62 Phan Tấn Hạo Thiên 20/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

63 Nguyễn Thị Kim Qúy 02/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Đội 9 -Bình Đẳng -Tịnh Ấn 

Đông 
Miễn học phí 9     

64 Nguyễn Thị Minh Thư 25/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

65 Trần Hồng Thiện 02/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

66 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 11/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi Xóm 3-Thống Nhất, ấn tây.qn Miễn học phí 9     
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67 Nguyễn Bảo Tuệ Lâm 26/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

68 Mai Trung Thành 18/9/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

69 Nguyễn Quỳnh Linh Đan 04/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

70 Đặng Nguyễn Minh Khang 2/4/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

71 Phạm Thị Thanh Xuân 22/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

72 Bùi Nguyễn Việt Trâm 21/06/2019 Lớp ghép  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

73 Nguyễn Thị Tường Vi 22/01/2019 Lớp ghép  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

74 Hồ Duy Trung 27/07/2019 Lớp ghép  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

75 Lê Tấn Thịnh                    23/12/2019 Lớp ghép  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

76 Phan Thị Kim Ngọc 05/07/2019 Lớp ghép  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

77 Hoàng Phúc Gia Nguyên 03/11/2019 Lớp ghép  Trẻ em mầm non 5 tuổi Đà Nẵng Miễn học phí 9     

78 Lê Đình Dương 15/12/2019 Lớp ghép Hộ nghèo Trà Phú - Trà bồng Miễn học phí 9     

79 Phạm Nguyễn Trung Kiên 08/06/2019 Lớp ghép  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

80 Phạm Hạ Băng 15/06/2019 Lớp ghép  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

81 Phạm Trường Tuệ 27/01/2019 Lớp ghép  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

82 Lưu Thục Loan 19/03/2021  Lớp Nhỡ Con thương binh
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9     

16  Trường Mầm non Bình Chương

1 Huỳnh Đỗ Nguyên An 27/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Huỳnh Mai Duyên 06/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Trần Nguyễn Minh Đức 11/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Nguyễn Thị Thanh Hằng 11/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Huỳnh Phạm Gia Hân 26/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Trần Khả Hân 02/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Nguyễn Thu  Hiền 22/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Võ Thanh Hoàng 22/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Võ Thu Huyền 12/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Lê Lâm Gia Hưng 26/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Phường Trần Phú, TP Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Hoàng Gia Huy 05/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 TP Dĩ An, Huyện Tân Bình, 

Tỉnh Bình Dương 
Miễn học phí 9

12 Trần Quang Khải 18/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Nguyễn Văn Gia Khôi 15/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Đỗ Trúc Khuyên 01/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Võ Nhật Long 17/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 05/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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17 Mai Thị Quỳnh Nga 01/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Châu Thị Tú Nhi 09/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Phạm Nguyễn Tuệ Nhi 28/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Nguyễn Thị Hiền Nhi 12/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Phạm An Nhiên 21/8/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Nguyễn Quỳnh Thư 27/7/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Đinh Thị Kiều Oanh 30/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Đào Chấn Phong 01/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Huỳnh Tấn Phong 27/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Trần Nguyễn Minh Phúc 11/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Phạm Lê Quang Phúc 26/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Bạch Phương Quyên 10/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Nguyễn Thảo Quỳnh 12/3/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Phạm Quang Thành 14/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Dương Châu Tùng 14/4/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Hà  Tiểu Vy 11/5/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Đinh Văn Hiếu 13/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Nguyễn Phạm Bảo An 04/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Vũ Nguyễn Trâm Anh 30/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Nguyễn Ngọc Minh Châu 16/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Nguyễn Khánh Chi 29/7/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Đỗ Thị Ngọc Diễm 18/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Lý Văn Hào 7/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Huỳnh Ngọc Hải 26/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Cao Phạm Gia Hân 24/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Lộ Khả Hân 02/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Nguyễn Ngọc Gia Hân 25/4/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Phạm Thế Hiển 22/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Huỳnh Gia Huy 04/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Nguyễn Hoàng Khang 26/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Đinh Tấn Đăng Khoa 25/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Huỳnh Tuấn Kiệt 12/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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49 Nguyễn Phú Mạnh 01/4/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Huỳnh Thị Mỹ Nga 04/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Châu Khả Ngân 03/3/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Phạm Thị Mỹ Ngọc 03/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Huỳnh  Nhật Võ Nguyên 01/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Phạm Khôi Nguyên 26/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Trần An Nhiên 19/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Nguyễn Tấn Khải Phong 31/3/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57 Nguyễn Hoàng Phúc 24/1/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Phạm Minh Qúy 12/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Nguyễn Phước Thịnh 06/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Đào Minh Triết 14/6/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Phạm Nguyễn Anh Thư 21/1/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Đào Thị Kim Trinh 05/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Phạm Tố Uyên 18/1/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Võ Thị Bảo Vân 23/8/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Phạm Thị Thảo Vy 13/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Lý Gia Huy 18/4/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Nguyễn Trường An 06/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Nguyễn Phú Minh Cường 25/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Dương Gia Hân 09/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Lương Gia Hân 05/9/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Phạm Hồng Hạnh 30/4/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72 Huỳnh Nhật Kha 23/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Phạm Quang Khải 08/3/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74 Trần Minh Khang 10/4/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75 Võ Bảo Khang 18/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Võ Khánh Linh 27/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Hà Thị Hồng Ngân 23/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Nguyễn Hoàng Hiếu Nghĩa 29/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Tây Trà, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Nguyễn Hồng Hà Quyên 13/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Võ Đặng Thanh Tâm 27/5/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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81 Võ Văn Thành Tài 28/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Lý Quang Thiện 31/8/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83 Lê Văn Thịnh 03/6/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Trần Lâm Vũ 19/4/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Trần Tú Anh 10/4/2021 Lớp Bé  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

17  Trường Mầm non Bình Mỹ

1 Ngô Quốc Bảo 08/02/2020 Nhỡ A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

2 Võ Minh Thiện 05/07/2020 Nhỡ A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

3 Phạm Võ Thi Mai 27/02/2020 Nhỡ B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

4 Nguyễn Thị Ngọc Hân 30/06/2020 Nhỡ C  Hộ cận nghèo 
Xã Trà phú - huyện Trà Bồng - 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

5 Nguyễn Thị Ngọc Hà 15/01/2021 Bé  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

6 Nguyễn Ngọc Như Ý 16/01/2020 Nhỡ B
Ở xã khu vực III vùng 

dân tộc và miền núi

Thôn Gò Rô - Xã Trà Phong - 

Huyện Trà Bồng
Giảm 70% học phí 9

7 Phạm Gia  Tuệ 01/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Trần Đại Nam 11/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Nguyễn Minh Chung 03/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Lê Công Lâm Phi Hùng 29/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Lê Bảo Ngọc  Trinh 22/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Trịnh Phương Vy 01/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Huỳnh Thiên Phát 23/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Trần Hoài Thịnh 07/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Nguyễn Như Quỳnh 03/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Châu Huỳnh Gia Bảo 16/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Nguyễn Mỹ Duyên 30/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Lê Bảo Châu 02/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Nguyễn Thành Phát 27/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Nguyễn Trần Mai Khôi 29/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Ngô Đỗ Ngọc Huyền 13/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Nguyễn Mạnh Phát 26/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Trang Đỗ Yến Nhi 27/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Lê Quang Thiện 23/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Hà Kim Cương 19/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Nguyễn Hoài Thảo Ly 07/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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27 Nguyễn Xuân Bảo 28/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Nguyễn Anh Tuấn 02/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Lâm Diễm Thư 18/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Lê Thị Hoài Thương 23/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Phạm Gia Huy 16/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Nguyễn Chí Bảo 04/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Trần Phan Chí Kiên 29/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Phan Trương Hoàng Nguyên 09/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Lê Đặng Như Uyên 02/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Phạm Duy Tú 26/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Huỳnh Thiên Phước 22/07/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 10/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Phạm Khả Hân 25/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Nguyễn Thị Tường Vy 03/02/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Phạm Trà My 24/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Trần Nguyễn Khánh Chi 18/11/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Đinh Khả Hân 04/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Mai Hoàng Anh 17/06/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Nguyễn Tuệ Mẫn 02/10/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Phan Nguyễn Gia Phát 18/08/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Huỳnh Đoàn Anh Trí 18/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Nguyễn Hoàng Nhân 02/04/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Trần Việt Toàn 19/03/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Cao Cẩm Tiên 12/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Võ  Văn Huy 17/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Đặng Thị Minh Hường 09/01/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Võ Tấn Chung 17/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Lê Đào Thảo Nguyên 09/05/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Trịnh Thanh Trọng 26/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Trần Phạm Trúc Quỳnh 20/12/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57 Võ Thị Như Ý 09/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 19/09/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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59 Phan Tiến Đạt 09/5/2019 Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Vĩnh 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
Miễn học phí 8

60 Đỗ Phương Thảo 22/12/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Trần Kim Hân 08/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Đoàn Thanh Nam 25/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Trịnh Hoài Bảo 07/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Đào Duy Anh 05/05/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Ngô Minh Quân 20/01/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Nguyễn Hậu Phúc 17/04/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Lê Hoàng Thùy Linh 18/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Nguyễn Phạm Phú Gia 25/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Phan Thùy Linh 08/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Nguyễn Lê Mỹ Duyên 09/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72 Trịnh Khả Quyên 27/02/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Trần Duy Khang 14/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74 Lý Thị Anh Thư 18/11/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75 Nguyễn Yến Như 03/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Lý Gia kiên 03/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Phạm Ngọc Trâm Anh 13/07/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Phạm Hữu Thiện 21/06/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Trương Công Huy 05/09/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Nguyễn Thục Khuê 06/08/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81 Nguyễn Trần Hạo Thiên 12/10/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Đinh Nhật Quân 16/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Trà Bình - huyện Trà Bồng - 

 tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

83 Bùi Gia Hưng 03/03/2019 Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Nguyễn Tấn Chương 08/10/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Đặng Vũ Tâm Đan 14/06/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86 Bùi Xuân Hiếu 05/05/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

87 Ngô Trần Quang Khải 11/02/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88 Bùi Thị Như Hiền 21/07/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

89 Võ Thị Ngọc Khuê 14/10/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90 Cao Thành Đạt 31/05/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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91 Nguyễn Ngọc Vinh 16/09/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Nguyễn Ngọc Vy Lam 08/10/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93 Lê Thị Diễm My 10/05/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

94 Ngô Phạm Thiên Bảo 08/07/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Nguyễn Ngọc Khánh Phượng 26/12/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

96 Nguyễn Duy Quân 26/6/2019 Ghép 4-5  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18  Trường Mầm non Bình Minh

1 Nguyễn Minh Châu 14/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Đặng Minh Khang 13/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Võ Thanh Tú 26/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Đoàn Thảo Trinh 23/08/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Lê Phúc Hưng 18/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Châu Khánh Đại 20/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Lương Hoàng Long 08/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Lê Tố My 07/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Nguyễn Trúc Quỳnh 06/10/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Nguyễn Trung Kiên 05/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Võ Thị Ánh Dương 05/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Nguyễn Minh Hiếu 13/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Nguyễn Thị Bảo Như 27/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Phạm Quang Đô 04/03/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Võ Gia Hân 02/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Hồng Phúc 19/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Võ Nguyễn Gia Luân 07/09/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Võ Triệu Vy 23/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Phạm Uyên Nhi 18/02/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Nguyễn Sỹ Khiêm 17/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Phạm Văn Quốc Khánh 09/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Võ Diệp Thảo Nguyên 04/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Võ Trần Bảo Ngọc 25/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Tạ Duy Bảo 02/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Lê Thanh Nhân 07/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Phan Thị Như Thảo 14/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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27 Nguyễn Tín Đạt 28/04/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Nguyễn Ngọc Bảo Phúc 08/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Lý Phú An 20/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Nguyễn Anh Thư 16/12/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Đinh Văn Trọng 21/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Lê Mộc An Nhiên 21/01/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Hà Nhật Hưng 22/05/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Nguyễn Hà Thiên 21/06/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Trần Nguyễn Đăng Khoa 01/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Phạm Bảo Ngọc 23/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Võ Thị Như Ý 10/11/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Võ Minh Khải 07/07/2019 Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Phạm Quang Quân 18/12/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Nguyễn Văn Chí Khang 11/02/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Võ Ngọc Bảo Khuê 08/12/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Huỳnh Thiên Phúc 21/9/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Võ Hoài Băng 19/10/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 28/12/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Nguyễn Tấn Ngọc 13/11/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Trần Uyên Phương 26/11/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Vương Như Ý 22/11/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Nguyễn Thị Minh Thư 20/11/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Mai Công Phú 06/12/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Võ Thị Tố Như 25/6/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Võ Đức Thiên Khôi 19/02/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Phan Phúc Thịnh 13/02/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Võ Thi Lệ Huyền 24/01/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Trần Thị Minh Phúc 25/9/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Trần Thị Minh Hạnh 25/9/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Nguyễn Đào Bảo Châu 01/10/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57 Lê Thuỳ Liên 28/10/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Trần Nguyễn Anh Thư 10/9/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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59 Lương Bảo Châu 01/02/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Nguyễn Phạm Tấn An 12/7/2019

Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm 

Đồng

 Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Lương Ngọc Bảo 05/6/2019

Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm 

Đồng

 Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Nguyễn Linh Giang 03/01/2019

Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm 

Đồng

 Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Phan Ngọc Hoàng 25/03/2019

Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm 

Đồng

 Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Nguyễn Thành Nhân 27/7/2019

Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm 

Đồng

 Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Cao Thị Tuệ Mẫn 22/04/2019

Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm 

Đồng

 Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Nguyễn Duy Mạnh 03/7/2019

Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm 

Đồng

 Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Nguyễn Quỳnh Nhi 22/7/2019

Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm 

Đồng

 Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Lê Gia Ny 06/7/2019

Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm 

Đồng

 Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Võ Trần Thảo Vy 29/01/2019

Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm 

Đồng

 Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Lê Nguyễn Ngọc Khả Hân 01/03/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Chợ gò
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Dương Diệp Lam 06/04/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Chợ gò
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72 Lê Diễm Phương Trinh 06/11/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Chợ gò
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Võ Công Kiên 12/07/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Chợ gò
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74 Võ Hoàng Tuấn 17/08/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Chợ gò
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

75 Lương  Trường Sinh 22/02/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Chợ gò
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76  Nguyễn Ngọc Quỳnh 28/10/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Chợ gò
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Huỳnh Tấn Lộc 25/10/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Chợ gò
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Trương Quỳnh Thanh Mai 26/04/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Chợ gò
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Võ Anh Thư 16/11/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Bá Lăng
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Phạm Phúc Lộc 25/11/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Bá Lăng
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81 Lê Qúy Kha 04/11/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Bá Lăng
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Hành Phước, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Đặng Hoàng Nhật 20/01/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Bá Lăng
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83 Trương Đình Thiện 28/12/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Bá Lăng
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Đặng Duy Hiệp 26/10/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Bá Lăng
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Nguyễn Hải Đăng 08/02/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm Làng
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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86 Trần Bạch Ngọc Hương 01/03/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm Làng
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

87 Phạm Trường Ngoan 14/08/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm Làng
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88 Hồ Trọng Nguyên 14/10/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm Làng
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

89 Đặng Hoàng Vân Anh 17/01/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Đức An
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90 Lê Phạm Hoài Phong 01/08/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Đức An
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91 Huỳnh Tấn Duy 08/08/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Đức An
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Đoàn Bùi Trúc Quỳnh 26/08/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Đức An
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93 Nguyễn Phạm Thiên Thương 06/01/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Đức An
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

94 Phạm Kỳ Anh 04/08/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Đức An
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Trịnh Thị Gia Nhi 24/01/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

96 Bành Tuấn Tịnh 03/02/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

97 Nguyễn Nhật Minh 15/5/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

98 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 15/9/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

99 Nguyễn Trung Kiên 08/11/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

100 Huỳnh Thiên Vũ 17/9/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

101 Bùi Ngọc Phương Nhi 25/3/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

102 Võ Phúc Hưng 07/04/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

103 Phạm Văn Đa 03/03/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

104 Nguyễn Đức Bảo 27/01/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

105 Huỳnh Đỗ Thanh Ngân 16/01/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Chương huyện Bình 

Sơn tỉnh Quảng Ngãi  
Miễn học phí 9

106 Võ Ngọc Gia Hân 16/6/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

107 Lê Nguyễn Gia Hân 09/10/2019
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình Quý huyện Thăng 

Bình tỉnh Quảng Nam  
Miễn học phí 9

108 Phạm Võ Gia Nhi 14/02/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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109 Bùi Ngọc Phương Như 11/12/2020
Ghép 3-4-5 

tuổi Cây Trâm
 Hộ cận nghèo 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

110 Dương Minh Hoàng 24/05/2021
Ghép 3-4-5 

tuổi Xóm Làng
 Hộ cận nghèo 

 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

111 Ung Nguyễn Thu Hiền 27/02/2020 Ghép 3-4 tuổi  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

19  Trường Mầm non Bình An

1 Nguyễn Nhật Phương Anh 08/02/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Võ Thành Đạt 28/04/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Trần Quốc Đạt 19/12/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Phạm Thanh Tuấn 18/04/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Lê Huỳnh Gia Hân 13/10/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Lê Gia Hân 27/07/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Nguyễn Phương Bảo Hân 05/01/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Võ Tuấn Kiệt 11/3/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Nguyễn Anh Khôi 02/06/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Võ Lê Minh Khôi 02/08/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Huỳnh Cao Thùy Linh 27/04/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Nguyễn Duy Mạnh 29/08/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Bùi Gia Nhi 21/06/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Trần Khả Như 19/10/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Nguyễn Phương Nam 06/05/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Xuân Na 10/3/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Đoàn Phú Quý 21/12/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Nguyễn Thành Kim Quyên 14/03/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Nguyễn Thị Hồng Quyên 14/05/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

20 Võ Đông Quân 18/07/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Huỳnh Thị Kiều Trang 11/05/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Trần Phương Thúy 22/04/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Đặng Đỗ Kiều Vy 14/12/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Trần An nhiên 07/11/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi huyện Mộ Đức Miễn học phí 9

25 Nguyễn Ngọc Bảo Hiền 10/01/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Nguyễn Tường Loan 11/03/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Phan Hoàng Gia Hân 17/04/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Võ Hoàng Ánh Ngọc 2/8/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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29 Đỗ Duy Lâm 06/07/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Hoàng Bảo Ngọc 01/12/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Phạm Quốc Trưởng 27/02/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Bùi Thị Trà My 02/08/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Đỗ Ngọc Trâm Anh 05/10/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Đặng Nguyễn Huyền Trang 22/09/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Đặng Nguyễn Thu Vy 05/07/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Đặng Phạm Tố Na 12/09/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Phạm Châu Khánh Đan 06/07/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Đào Thanh Trúc 30/01/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

 Đinh Huỳnh Bảo Lam 15/4/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Phạm Cát Tường Vy 26/1/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Nguyễn Thanh Hưng 29/4/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Lê Thị Lệ Huyên 8/11/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Lê Thị Kim Anh 15/3/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Đinh Thị Mỹ Huyên 14/6/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Đinh Da 21/8/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Lê Thị Kim Thùy 12/11/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Lê Hồ Phan 7/11/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Hồ Phương Bảo Ân 14/9/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Đinh Minh Hoàng 24/9/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Nguyễn Thị Nhã Quyên 15/10/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Nguyễn Ngọc Gia Hân 19/11/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Đinh Minh Luân 16/4/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Nguyễn Thái Hào 11/11/2019
MG Ghép 3-4-

5 
 Trẻ em mầm non 5 tuổi 

 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20  Trường Mầm non Bình Khương

1 Trần Anh Kiệt 22/8/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

2 Võ Lê Hoàng Long 09/11/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

3 Ngô Tăng Gia Huy 22/04/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

4 Phạm Ngọc Tường Lam 20/12/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

5 Phạm Quỳnh An 23/8/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

6 Nguyễn Võ Hoàng Khải 01/12/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

7 Lê Nguyệt Cát 05/02/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     
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8 Phạm Nguyễn Ngọc Nhi 26/08/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

9 Ngô Phúc Khang 20/12/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

10 Nguyễn Ngân Quỳnh 03/08/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

11 Đỗ Mộc Nhiên 8/2/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

12 Võ Đan Thư 11/5/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

13 Phạm Tố My 22/10/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

14 Nguyễn Lê Hoàng Ân 06/09/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

15 Phạm Phước Thịnh 14/10/2029 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

16 Ngô Minh Kiên 12/01/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

17 Trần Bảo Ngọc 12/10/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

18 Nguyễn Minh Thiện 16/8/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

19 Nguyễn Anh Khoa 29/06/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

20 Nguyễn Đăng Duy 7/8/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

21 Hà Nguyễn Quốc Bảo 02/02/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

22 Nguyễn Duy Khôi 02/03/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

23 Bùi Gia Hân 23/9/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

24 Phạm Ngọc Bảo Khuyên 22/5/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

25 Trần Hạo Nhiên 30/5/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

26 Nguyễn Huy Hoàng 17/05/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

27 Hà Minh Quân 10/06/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

28 Phạm Gia Hưng 30/09/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

29 Huỳnh Ngọc Trâm 09/09/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

30 Phạm Công Nguyên Khang 26/03/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

31 Phan Minh Hiếu 12/02/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

32 Võ Gia Huy 8/02/20219 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

33 Đỗ Ánh Kim Tuyền 03/12/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

34 Nguyễn Đình Thiện 06/01/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

35 Huỳnh Minh Khánh 24/11/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

36 Nguyễn Ngọc Nam 26/12/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

37 Ngô Quang  Chương 13/09/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

38 Trần Nhật Bảo Nhi 22/09/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

39 Đinh Trương Minh Hoàng 26/01/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     
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40 Nguyễn Nữ Ngọc Châu 04/01/2019 MG Lớn  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

41 Nguyễn Mai Quỳnh Như 30/5/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

42 Dương Trúc Quỳnh 23/9/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

43 Huỳnh Thị Diễm My 11/9/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

44 Nguyễn Anh Tín 29/3/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

45 Nguyễn Anh Tân 29/3/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

46 Bùi Tiến Dũng 21/3/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

47 Đào Minh Hải 23/10/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

48 Huỳnh Trịnh Khả Như 17/12/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

49 Bùi Anh Kiệt 11/12/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

50 Võ Nguyễn Thị Yến Nhi 25/9/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

51 Võ Phạm Bảo Châu 05/7/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

52 Lương Quang Nguyên 20/11/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

53 Lê Khả Nhiên 03/12/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

54 Nguyễn Phạm Tấn Long 21/7/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

55 Phạm Đình Quyết 15/01/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

56 Đồng Lê Nhật Khải 16/01/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

57 Phạm Trần Nhật Tín 27/6/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

58 Trần Thục Tâm 17/7/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

59 Trần Chí Thiện 17/6/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

60 Nguyễn Ngọc Quốc Anh 26/3/2019 Ghép 4-5 tuổi  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9     

61 Hồ Ngọc Trâm 24/5/2021  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Khương, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9     

21  Trường Mầm non Bình Dương

1 Phạm Đại Phát 25/05/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Phạm Quỳnh Phương  16/4/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Đặng Quang Thạch 31/05/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Phạm Nguyễn Hiếu Thịnh 26/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Đoàn Hà Tiên 06/09/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 05/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Lê Phạm Ái Nhi 21/06/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Đoàn Phú Duy 28/08/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Ngô Võ Khánh Vy 17/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Trần Nguyễn Ái Linh 29/11/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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11 Hồ Thị Huyền Trinh 08/12/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Lê Phạm Anh Tuấn 03/03/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Phạm Ngọc Minh Trung 29/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Lê Phúc Đăng Khoa 24/02/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Võ Lê Duy Khánh 04/05/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Hạ Khánh Vy 17/07/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Lê Ngọc Thanh Nhàn 20/07/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Đặng Thị Khánh Hà 20/12/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Võ Duy Bảo 13/04/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Trần Quang Hải 27/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Nguyễn Bá Hào 05/03/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Lê Cát Tường Vy 15/01/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Hồ Viết An Khang 18/09/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Bùi Bảo Hân 17/08/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Nguyễn Kiến Văn 21/05/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Nguyễn Võ Phương Uyên 11/03/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Phạm Quốc Phát 27/12/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Kiều Thị Cẩm Tiên 26/04/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Phan Gia Bảo 21/07/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Nguyễn Võ Hà Phương 29/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Hồ Ngọc Nhã Uyên 20/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Nguyễn Phương Trang 4/2/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Huỳnh Nguyễn An Khanh 19/03/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Bùi Minh Khôi 10/01/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Trần Lê Khánh Như 12/11/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Cao Thị Quỳnh Nga 25/01/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Võ Nguyên Khang 13/06/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Nguyễn Văn Khải 28/01/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Lý Chí Cường 19/05/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Phạm Huỳnh Tú Uyên 26/08/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Nguyễn Bảo Trân 21/04/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Phổ Cường, Huyện Đức 

Phổ,Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

42 Đoàn Vân Anh 17/08/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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43 Phạm Thị Trà Giang 23/11/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Nguyễn Tiểu Ân 16/01/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Lê Đức Minh Hoàng 28/10/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Phạm Anh Khang 19/11/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Lê Văn Phúc 10/11/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Phạm Thanh Phát 14/06/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Nguyễn Đoàn Ngân Tâm 08/11/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Trần Nguyễn Gia Huyền 14/01/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Nguyễn Thùy Dung 07/08/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Huỳnh Đình Quân 17/05/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Huỳnh Bảo Nam 04/11/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Nguyễn Thái Hiền 20/10/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Trân Minh Triết 13/10/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Nguyễn Gia Phát 11/07/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57 Tạ Tú Anh Nhi 07/07/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 

Xã Tiên Lãnh, Huyện Tiên 

Phước,

Tỉnh Quảng Nam

Miễn học phí 9

58 Phạm  Chí Thanh 26/11/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Ngô Thị Anh Thư 01/02/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Trương Cao Nhã Uyên 17/10/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Nguyễn Minh Khang 05/06/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Phạm Quốc Tài 27/06/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Nguyễn Thục Trinh 01/12/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Nguyễn BảoTrâm 28/3/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Phạm Nguyễn Thùy Trang 06/03/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Võ Chí Tâm 09/03/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Võ Hữu Tâm 09/03/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Nguyễn An Nhiên 29/04/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

69 Hoàng Hạ Linh 03/08/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

70 Phạm Nguyễn Bảo Yên 05/11/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

71 Huỳnh Tố Yên 09/11/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

72 Đặng Hoàng Anh Đạt 30/12/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

73 Phạm Quỳnh Hương 26/08/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

74 Hồ Gia Anh 28/10/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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75 Lê Phạm Nhật Trường 09/06/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

76 Trần Nguyễn Duy Khang 15/11/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

77 Nguyễn Hoàng Chương 30/05/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

78 Lê hà Trúc Anh 14/03/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

79 Nguyễn Dương Anh Thư 18/02/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

80 Trần Phúc Thịnh 24/04/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

81 Nguyễn Thái Gia Khiêm 29/03/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

82 Phan Đình Gia Huy 03/09/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

83 Võ Hoàng Phúc 22/06/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

84 Hồ Như Ngọc 14/08/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

85 Huỳnh Ngô Quang Triển 09/04/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

86 Huỳnh Tiểu Vy 21/02/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

87 Phan Gia Kiên 12/04/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

88 Phạm Gia Hưng 30/10/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

89 Nguyễn Ngọc An Nhi 06/05/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

90 Huỳnh Trần Phước Thịnh 25/11/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

91 Huỳnh Nhật Duy 19/05/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

92 Phạm Quang Khải 20/12/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

93 Bùi Thị Huỳnh Thi 21/02/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
TT Thạnh Phú, Huyện Thạnh 

Phú, Tỉnh Bến tre
Miễn học phí 9

94 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 24/03/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

95 Võ Huỳnh Gia Khang 18/08/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
Xã Tây Bình, Huyện Tây Sơ, 

Tỉnh  Bình Định
Miễn học phí 9

96 Châu Gia Phúc 28/11/2019  Lớn C  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

97 Nguyễn Thanh Tùng 11/09/2020 Nhỡ A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

98 Phan Lê Tuệ Mẫn 30/06/2020 Nhỡ B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

22  Trường Mầm non Bình Phước

1 Nguyễn Quang Khải 16/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Thiện Tâm 27/08/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Hồ Gia Hưng 13/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Lê Văn Khang 13/02/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Nguyễn Huỳnh Đan Tâm 02/08/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Nguyễn Ngọc Minh 02/08/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Nguyễn Ngọc An Nhiên 12/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Nguyễn Thị Kiều Xuân 03/03/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9



90

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú 

Chính sách được 

hưởng

Số 

tháng

9 Phạm Lê Ngọc Khuê 10/05/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Châu Ngọc Thắng 21/02/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Ngô Tuấn Kiệt 25/12/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Tô Lê Xuân Đạt 16/07/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Phạm Mỹ Thiên Kim 10/09/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Nguyễn Phúc Khang 01/01/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Nguyễn Đoàn Di Băng 10/03/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Phạm Thị Anh Thư 23/08/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Phan Dương Nhã Phuơng 31/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Phạm Nguyễn Khánh Vy 2/7/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Phan Thị Mỹ Ý 17/08/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Võ Ngọc Hân 01/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

21 Nguyễn Thành Trung 09/05/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

22 Châu An Nhiên 13/11/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Võ Lê Thùy Dương 14/08/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Võ Ngọc Minh Thư 22/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Phạm Thị Hồng Chí 29/12/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Nguyễn Trương Hoài An 29/07/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

27 Đoàn Bảo Phương 26/9/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Lê Quang Trọng 04/02/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Phan Minh Khang 23/08/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Nguyễn Ngọc Đạt 02/02/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Bùi Ngọc Phương Uyên 29/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

32 Nguyễn Minh Khôi 23/10/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

33 Phạm Minh Khang 21/08/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Châu Tâm Đan 12/04/2019  Lớn A  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Phạm Hoàng Việt 13/01/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

36 Nguyễn Bảo Ngân 23/10/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

37 Nguyễn Thị Hoàng Thư 23/04/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

38 Phạm Lê Tiến Đạt 08/09/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

39 Đoàn Nguyên Ngân Khuê 19/02/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Bùi Tài Gia Bảo 22/08/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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41 Bùi Tài Gia Phát 22/08/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Nguyễn Đức Khang 31/05/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

43 Phan Thị Diễm Quỳnh 14/08/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Phạm Quỳnh Anh 16/03/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

45 Đỗ Lê Phương Anh 09/01/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

46 Mai Nhật Minh 04/09/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

47 Nguyễn Quang Vinh 17/08/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

48 Huỳnh Mạnh Hùng 09/10/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

49 Mai Ru Bin 15/10/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

50 Mai Ru By 15/10/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

51 Phan Đức Thắng 16/11/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

52 Dương Anh Tú 23/1/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

53 Lê Hồng Duyên 24/10/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

54 Nguyễn Hoàng Khoa 30/11/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

55 Bùi Thị Yến Vy 04/11/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

56 Bùi Thiên Khôi 24/05/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

57 Nguyễn Ngọc Linh Đan 08/10/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

58 Bùi Thảo Hiền 21/08/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

59 Phạm Tiến Sang 27/06/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

60 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/07/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

61 Nguyễn Mai Anh Kiên 20/05/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

62 Trần Dương Như Ý 27/02/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

63 Bùi Nguyễn Trung Kiên 24/12/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

64 Nguyễn Phạm Gia Hân 17/1/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

65 Nguyễn Ngọc Thanh 13/2/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

66 Đỗ Ngọc Mỹ Trà 25/05/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

67 Bùi Khải Phong 9/7/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

68 Nguyễn Hoàng Gia Hân 23/12/2019  Lớn B  Trẻ em mầm non 5 tuổi 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

1    Trường THCS Thị  Trấn Châu Ổ

1 Vương Anh Khang 31/10/2012 6A Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Lộ Thị Kim Tuyền 26/12/2013 6B Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 08/03/2012 6D Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Trần Minh Hưng 14/12/2013 6D Hộ nghèo
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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5 Huỳnh Thị  Anh Ngọc 20/01/2012 7A Hộ nghèo
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Nguyễn Đình Thiên 04/03/2012 7B Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Võ Thị Quỳnh Như 29/11/2012 7C Hộ nghèo
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Trần Duy Hưng 18/01/2010 7C Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Huỳnh Tiến Đạt 27/08/2012 7D Khuyết tật
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Phạm Thị Như Ý 13/03/2012 7D Hộ nghèo
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Nguyễn Gia Hiền 19/07/2011 8E Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Lâm Tiến Hải 02/06/2011  8B Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Trần Thị Hồng Nhi 25/03/2011  8B Hộ nghèo  Nghĩa Dõng-TPQN Miễn học phí 9

14 Đỗ Thị Thanh Nhi 27/07/2011  8D Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Lê Đức Đạt 06/07/2009  9B Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Ngô Đức Xuyên 26/9/2008  9B Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Lê Thị Thu Diệu 04/08/2013  6C  Hộ cận nghèo 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Trịnh Thị Trúc Hương 18/11/2012  7A  Hộ cận nghèo 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

19 Phạm Dĩ Ân 19/9/2012  7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

20 Hồ Thị Thu Hương 06/11/2012  7B  Hộ cận nghèo 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

20 Ngô Thanh An 11/02/2012  7D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

22 Huỳnh Anh Hưng 04/04/2011  8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

23 Nguyễn Thị Tố Ny 24/03/2011  8D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

24 Ngô Thanh Tú 09/12/2010  9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

2    Trường THCS Bình Trung

1 Mai Thị Diễm Quỳnh 25/08/2012 6A Khuyết tật
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Huỳnh Ngọc Lan Anh 27/06/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

3 Nguyễn Trần Ngọc Diễm 05/04/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

4 Huỳnh Tấn Cảnh 14/01/2012 6B Khuyết tật
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Nguyễn  Ngọc Bảo Châu 13/08/2013 6C  Hộ cận nghèo 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

6 Lê An Nhi 28/03/2013 6C Hộ nghèo
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Nguyễn Phúc Long 22/05/2013 6C  Hộ cận nghèo 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

8 Trịnh Ni Na 24/04/2013 6D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

9 Đặng Thị Hồng Thắm 22/03/2012 6D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

10 Nguyễn Kim Ngân 18/04/2012 6D Khuyết tật
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Võ Thị Phương Trinh 15/10/2012 7B Hộ nghèo
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Nguyễn Thị Hà Thi 22/08/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9
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13 Lâm Thị Như Quỳnh 01/07/2012 7D Hộ nghèo
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Võ Duy Thái 16/12/2012 7E  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

15 Huỳnh Mạnh Quân 13/04/2011  8A Hộ nghèo
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Đức Hùng 11/11/2011  8B Hộ nghèo
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Nguyễn Gia Lâm 04/05/2011  8B Hộ nghèo
 Xã Sơn Nham - huyện Sơn Hà - 

 tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12/08/2009  8B Hộ nghèo
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Phạm Thị Xuân Yến 05/09/2011  8B  Con Thương binh 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Bùi Thị Hương Nhị 25/12/2011  8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

21 Huỳnh Thị Mến 04/05/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

22 Phạm Thị Thu Thủy 15/05/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

23 Võ Văn Phong 29/11/2010  9B Hộ nghèo
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

24 Phan Xuân Danh 27/01/2010  9C Hộ nghèo
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

25 Lê Thị Thanh Kiều 27/07/2010  9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

26 Huỳnh Phạm Thùy Nga 31/7/2010  9C  Hộ cận nghèo 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

3    Trường THCS xã Bình Nguyên

1 Huỳnh Nhật Thắng 22/8/2012 7A Hộ nghèo
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Từ Tấn Hiếu 22/03/2012 7D Khuyết tật
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Tấn Lời 25/4/2011 8B Khuyết tật
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Phan Vũ Trà My 12/6/2011 8B Hộ nghèo
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Phạm Nguyên Khang 07/7/2011 8C Hộ nghèo
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Lê Tấn Phát 02/01/2010 9B Khuyết tật
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Hồ Hồng Bảo Trân 21/03/2012 6A Khuyết tật
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Phạm Phước Hợp 03/11/2011 6B Khuyết tật
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Phạm Thị Tâm Yên 09/12/2012 6C Hộ nghèo
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 31/01/2012 6C Hộ nghèo
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Phạm Thị Mỵ Nương 25/01/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

12 Nguyễn Đỗ Thanh Trúc 07/10/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

13 Lê Thị Mỹ Duyên 15/11/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

14 Nguyễn Ngọc Ánh 20/12/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

15 Nguyễn Thị Trúc Ly 23/11/2011 8D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

16 Nguyễn Thị Bảo Quyên 06/4/2011 8D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

17 Trần Thị Kim Trâm 22/02/2011 8D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

18 Nguyễn Thị Thanh Trà 28/07/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9
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19 Nguyễn Thị Bảo Hân 27/01/2013 6D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

20 Phạm Minh Tâm 05/9/2013 6D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

21 Phạm Phương Đông 30/7/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

4    Trường THCS Bình Chánh

1 Võ Phạm Quỳnh Như 25/12/2013 6A Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Đặng Thị Thanh Nga 04/10/2013 6B Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Thị Thùy 07/5/2013 6D Khuyết tật
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Phạm Lê Ngọc Trâm 30/8/2013 6E Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Đỗ Thị  Ngọc Trầm 05/09/2013 6E Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Huỳnh Hồ Phương Ngọc 02/5/2012 7A Khuyết tật
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Nguyễn Thị Ái Nương 04/3/2012 7B Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Nguyễn Trần Phú Đạt 02/7/2012 7C Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Ngô Thanh Nhàn 09/5/2012 7C Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Lê Phạm Hòa 28/12/2012 7D Khuyết tật
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Võ Nguyên Triết 25/02/2012 7E Khuyết tật
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Nguyễn Tài  Trường 29/11/2011 8B Khuyết tật
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Nguyễn Thanh Quang 02/11/2010 8C Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Phạm Hùng Việt 01/02/2011 8C Khuyết tật
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Đặng Thế  Quang 30/4/2010 8D Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Thị Thu  Thủy 11/8/2010 8D  Khuyết tật -Hộ nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Đặng Thế Hoàng Minh 01/3/2011 8G Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Kiều Thị Phương Quý 30/11/2010 9A Hộ nghèo
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Nguyễn Tấn Hòa 24/05/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20 Lê Thị Hoàng Anh 06/07/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

21 Ngô Nguyễn Việt An 12/01/2013 6C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

22 Nguyễn Văn Gia Bảo 03/9/2013 6C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

23 Nguyễn Hoàng Tú 2013 6C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

24 Phạm Ngọc Thiên 28/10/2013 6E  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

25 Nguyễn Tấn Long 04/02/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

26 Nguyễn Gia Triển 11/9/2011 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

27 Nguyễn Thị Diệu Huyển 11/02/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

28 Nguyễn Đức Thịnh 22/9/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

29 Trần Nhật Anh 17/10/2012 7D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9
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30 Đoàn Thanh Kha 05/9/2012 7D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

31 Nguyễn Yến Nhi 25/02/2012 7G  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

32 Phạm Thị Ngọc Mai 15/06/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

33 Nguyễn Thị Hương Sâm 18/02/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

34 Võ Hiếu Tú 13/3/2011 8B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

35 Nguyễn Thị Phương  Lê 02/02/2011 8D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

36 Bùi Thị Uyển  Nhi 11/9/2011 8E  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

37 Nguyễn Phúc Huy 23/5/2011 8E  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

38 Bùi Cao Phước 24/3/2011 8G  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

39 Đồng Minh Đức 15/9/2011 8G  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

40 Nguyễn Thị Diệu Hân 12/7/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

41 Nguyễn Nhật Khang 04/8/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

42 Ngô Nguyễn Sơn Ca 30/5/2010 9C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

43 Phan Thanh Ngọc 25/7/2009 9D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

5    Trường THCS xã Bình Thạnh

1 Phạm Thành Long 25/07/2012 6B Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Đặng Anh Thiên 26/03/2013  6C  Khuyết tật -Hộ nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Đỗ Trương Thanh Nhân 21/06/2012 6D Khuyết tật
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Phạm Thị Quý Duyên 07/06/2013 6D Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Nguyễn Thị Tuyết Sương 28/08/2013 6E Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Đẵng Võ Phước Bảo 10/03/2013  6E Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Huỳnh Đặng Hải Âu 10/01/201  6G Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Huỳnh Thái Quốc 20/10/2011  8B Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Hồ Thanh Trưởng 03/02/2011  8C Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Trần Quỳnh Thuy 01/03/2010  8E  Mồ côi cả cha và mẹ 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 25/03/2011  8E Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Phạm Ngọc Dương 13/10/2010  8E Khuyết tật
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Lê Thị Thùy Anh 01/05/2010  9A Khuyết tật
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Châu Thị Thanh Tuyền 30/09/2010  9D Khuyết tật
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/09/2012  6A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

16 Nguyễn Gia Bảo 30/03/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

17 Nguyễn Phúc Kiên 15/05/2012  7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

18 Ngô Quang Minh 25/12/2012  7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9
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19 Võ Xuân Bách 29/06/2012  7D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

20 Đinh Võ Hoàng Hải 11/02/2012  7D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

21 Võ Nguyên Thuận Tiếp 23/04/2011  8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

22 Nguyễn Ngọc Hoàng Long 26/8/2010  8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

23 Nguyễn Nguyên Tố Mơ 13/10/2011  8D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

24 Trần Thị Kim Thương 20/9/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

25 Nguyễn Hồng Tuấn 10/10/2010  9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

26 Nguyễn Thị Thu Diệu 01/01/2010  9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

27 Nguyễn Nguyên Tố Mận 11/04/2010  9D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

6    Trường THCS xã Bình Đông

1    Nguyễn Thị Yến Vy 05/06/2012 7D Hộ nghèo
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2    Dương Gia Hưng 21/08/2011 8A Hộ nghèo
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3    Nguyễn Anh Thư 28/09/2011  8D Hộ nghèo
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4    Lê Thị Thu Kiều 26/10/2010  9A Hộ nghèo
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5    Huỳnh Minh Khang 30/12/2010  9B Hộ nghèo
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6    Võ Hà Ánh Ngọc 29/09/2012  7E Hộ nghèo
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7    Nguyễn Hoàng Ánh Phương 04/10/2011  6C Khuyết tật
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8    Nguyễn Hữu Nhiên 07/11/2011  8D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

9    Nguyễn Quang Vinh 28/11/2010  9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

10  Đặng Hoàng Thiên Long 08/05/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

7    Trường THCS Bình Thuận

1 Nguyễn Thành Nguyên 27/08/2010  9A Khuyết tật
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

2 Lê Lâm Huy 31/01/2009  9C Khuyết tật
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

3 Huỳnh Sơn Bá 14/10/2010  9B Hộ nghèo
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

4 Nguyễn Linh Tâm 02/01/2010  9A  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

5 Nguyễn Thị Huyền Diệu 17/03/2010  9B Khuyết tật
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

6 Đặng Nhật Ký 25/05/2011  8B Hộ nghèo
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

7 Phạm Thị Bích Vẳn 18/8/2010  9C Hộ nghèo
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

8 Nguyễn Quốc Trọng 06/08/2012 7A Hộ nghèo
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

9 Nguyễn Công Quân 10/01/2010  9C  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

10 Ao Thị Thủy 08/8/2011  8B  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

11 Võ Thị Anh Thoa 30/7/2011  8B  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

12 Nguyễn Thị Hồng Nga 29/06/2010 7A  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9
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13 Trần Văn Trọng 13/11/2011 6B  Khuyết tật -Hộ nghèo 
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

14 Phạm Thị Như Quỳnh 11/02/2013 6B

Có cha bị tai nạn lao 

động được hưởng trợ 

cấp thường xuyên

Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

15 Nguyễn Đoàn Anh Khoa 17/8/2012 6C Khuyết tật
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

16 Huỳnh Thị Cẩm Nhân 11/9/2013 6C Hộ nghèo
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

17 Nguyễn Thị Nhã Uyên 06/11/2013 6C Hộ nghèo
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

18 Trần Hà Anh 27/8/2010 6A Khuyết tật
Xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

8    Trường THCS xã Bình Trị

1 Nguyễn Lê Kim Thảo 20/11/2010 9B Hộ nghèo
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Châu Thái Phi 27/12/2011 8C Khuyết tật
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Ao Nguyễn Giô Suê 21/03/2011 8C Khuyết tật
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Võ Huỳnh Bảo Như 25/01/2011 8C Hộ nghèo
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Ao Tú My 18/7/2012 7A Hộ nghèo
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Nguyễn Linh Nga 10/10/2012 7B

Học sinh THCS ở xã 

đặc biệt khó khăn, 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

 Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Hoàng Quang Huy 14/9/2012 7B

Học sinh THCS ở xã 

đặc biệt khó khăn, 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

 Xã Phù Hóa, huyện Quảng

Trạch, tỉnh Quảng Bình 
Miễn học phí 9

8 Phạm Duy Quy 15/05/2010 9A Hộ nghèo
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Lê Văn Lộc 23/6/2011 8A Hộ nghèo
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Lê Anh Tuấn 12/5/2011 6A Khuyết tật
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Phạm Nguyễn Bảo Trâm 28/8/2013 6C Khuyết tật
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Nguyễn Thái Phong 31/01/2013 6C Hộ nghèo
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Lê Thị Anh Đào 07/08/2010 9C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

14 Nguyễn Bùi Nhật Ý 04/01/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

15 Phạm Minh Phúc 11/10/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

16 Ngô Võ Thanh  Sinh 02/02/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

17 Nguyễn Tuấn Kiệt 25/4/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

18 Nguyễn Thị Phương Duyên  23/12/2011 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

19 Phạm Văn  Chương 28/02/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

20 Ưng Thị Thúy Sương 10/09/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

21 Trịnh Hoàng Long 22/04/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

22 Lê Đỗ Khuyên 19/01/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

23 Nguyễn Minh Hậu 08/08/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9
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24 Nguyễn Phương Nguyên 26/07/2010 9C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

25 Lê Phương Thảo 08/03/2009 9C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

26 Dương Thế Nghĩa 03/02/2011 8A

Có cha bị tai nạn lao 

động được hưởng trợ 

cấp thường xuyên

 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

27 Nguyễn Hồ Thị Ngọc Diễm 09/11/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

28 Nguyễn Thị Kim Khuyên 05/03/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

29 Nguyễn Lê Thủy Tiên 15/11/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

30 Nguyễn Thị Kim Vy 26/11/2012 7D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

31 Nguyễn Hữu Kiệt 26/11/2012 7D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

32 Đỗ Thị Quỳnh Như 11/9/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

33 Phạm Thị Cẩm Hân 30/01/2013 6A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

34 Đoàn Thị Kiều Mến 27/9/2013 6C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

9    Trường THCS xã Bình Hải

1 Lê Văn Vũ 20/08/2010 9A Khuyết tật
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Khả Dương 18/10/2010 9B Cha mẹ thuộc hộ nghèo
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Hoàng Nhất Quân 30/03/2009 9C Khuyết tật
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Đỗ Hoàng Huy 24/04/2010 7A Khuyết tật
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Nguyễn Quang Vũ 16/09/2013 7B
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Nguyễn Công Trứ 23/10/2012 7D Mồ côi cả cha và mẹ
 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Nguyễn Tuấn Thành 09/10/2012 6B

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

thôn Bắc An Bình, huyện Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

8 Phan Thị Như Hoa 14/08/2010 9B
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

9 Trương Thị Thu Quỳnh 11/11/2010 9C
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

10 Phù Trung Đạt 24/01/2010 9C
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

11 Nguyễn Trần Hòa 10/03/2010 9C
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

12 Nguyễn Lương Gia Minh 05/03/2011 8B
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

13 Huỳnh Thị Yến Hồng 17/06/2011 8C
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

14 Nguyễn Hồng Nị 25/01/2012 7A
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

15 Nguyễn Thị Thu Nhung 05/07/2012 7C
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

16 Phan Công Hoàng Anh 13/04/2011 8B
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

17 Đỗ Thị Kiều 25/01/2012 7E
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

18 Phù Trung Trọng 28/04/2013 6A
Cha mẹ thuộc diện Cận 

Nghèo

 Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

10  Trường TH&THCS Bình Hòa

1  Nguyễn Hoàng Thái 04/10/2011  7A Hộ nghèo
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9
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2  Đặng Quang Vinh 31/10/2010  9B Hộ nghèo
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

3  Võ Thị My My 07/12/2010  9B Hộ nghèo
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

4  Trương Công Khuê 15/08/2011  8A 
Con thương

 binh 3/4

Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

5 Võ Văn Khoa 27/08/2011  8C 

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

Thôn Đông An Hải, huyện Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

6 Võ Nguyễn Kim Phượng 26/02/2013  6C 

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

Thôn Đông An Hải, huyện Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

1 Nguyễn Ngọc Anh Thy 11/02/2013  6A  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

2 Đoàn Hữu Tuyển 17/07/2013  6C  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

3  Đinh Thị Kim Phượng 05/08/2012  7C  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

4 Nguyễn Ngọc Vy 07/11/2012 7A  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

5 Trương Thị Như Quỳnh 20/11/2011  8B  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

6  Ưng Thị Thuỳ Dung 24/07/2010 9B  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

7  Đặng Quang Hồng 13/02/2009 9B  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

8 Nguyễn Thanh Tuấn 21/01/2010 9B  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

9  Đoàn Thị Tưởng 05/02/2009 9B  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

11  Trường TH&THCS xã Bình Tân Phú

1 Lê Thị Hải Yến 17/12/2011  8B Khuyết tật
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Duy Khiêm 22/02/2012  7A Khuyết tật
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/4/2011  8A con thương binh 4/4
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

4 Phạm Thị Hồng Nga 08/10/2012  6A Khuyết tật
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

5 Trần Lý Anh Việt 13/01/2012  6B Khuyết tật
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

6 Võ Ngọc Hoàng Châu 2/4/2012  7A  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

7 Huỳnh Trần Thu Dung 19/07/2012  7A  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

8 Văn Đoàn Ngọc Hòa 30/12/2012  7A  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

9 Mai Bảo Châu 28/09/2011 8A  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

10 Phạm Tấn Tình 3/2/2011  8B  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

11 Phạm Thị Lệ Thư 25/6/2013  6B  Hộ cận nghèo 
Xã Bình Tân Phú, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Giảm 50% học phí 9

12  Trường THCS Bình Châu

1 Nguyễn Ngọc Khang 10/10/2011 7D Có mẹ thuộc hộ nghèo
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Quốc Viên 16/08/2011 7B Có mẹ thuộc hộ nghèo
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Hải Băng 13/09/2012 7B
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Võ Nguyễn Như Ý 10/11/2012 7D Khuyết tật
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Võ Nguyễn Tường Lan 15/10/2012 7C Khuyết tật
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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6 Võ Thị Minh Vy 02/08/2010 9D
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Trịnh Nguyễn Kim Dung 11/02/2010 9D Có mẹ thuộc hộ nghèo
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Đào Hoa Anh Đào 13/06/2011 8B
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Dương Thị My Na 20/09/2011 8C
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Nguyễn Nguyên Hào 30/11/2011 8C Khuyết tật
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

11 Trần Thuỳ Nhanh 25/05/2011 8D Khuyết tật
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Võ Tiến Đạt 11/03/2011 8B Khuyết tật
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Phạm Thanh Thảo 30/08/2010 8A Khuyết tật
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/04/2010 9A
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Nguyễn Tâm Dâng 08/02/2009 9A
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Nguyễn Thị Thảo 15/05/2010 9B
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Phạm Thị Ngọc Na 27/06/2010 9C
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

18 Võ Thị Như Quý 06/02/2010 9D Khuyết tật
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

19 Phạm Thị Khánh Thy 02/11/2010 9A

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

Thôn An Bình, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

20 Nguyễn Trần Khánh Quỳnh 14/05/2010 9B

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

21 Phạm Khánh Nam 15/03/2012 7C

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

Thôn An Bình, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

22 Nguyễn Gia Bảo 05/07/2011 8C
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Dương Ngọc Hân 24/02/2012 7B

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

Thôn An Hải, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

24 Bùi Ngọc Tuấn 20/10/2012 7B

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

Thôn An Hải, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

25 Đào Hoàng Phi Hồng 19/04/2013 6A
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

26 Đỗ Nhã Uyên 18/8/2013 6E

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

Thôn An Hải, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

27 Nguyễn Quốc Thái .11/6/2013 6C
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Võ Gia Khang 24/11/2012 7A
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Tiêu Gia Hưng 22/06/2013 6C Khuyết tật
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

30 Lê Thị Vân 17/07/2012' 7A
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

31 Phạm Gia Huy 17/02/2013 6B
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

Giảm 50%

1 Nguyễn Đỗ Hữu Thông 22/06/2012 7B
Có cha mẹ thuộc hộ 

nghèo

 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

2 Trần Gia Huy 09/01/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

3 Nguyễn Thị Hạnh Trang 15/08/2012 7D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9
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4 Phạm Hồng Kiều Thương 30/01/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

5 Võ Nhật Thạo 30/10/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

6 Nguyễn Lê Xuân Giang 29/05/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

7 Nguyễn Thế Nhân 03/11/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

8 Phạm Thị Thu Trang 04/05/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

9 Nguyễn Thị Cát Tường 28/06/2011 8B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

10 Trần Quốc Khánh Băng 25/08/2012 7D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

11 Phạm Võ Xuân Thiện 11/01/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

12 Nguyễn Hoàng Băng 05/08/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

13 Bùi Minh Khải 17/04/2011 8E  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

14 Trần Võ Phương Trang 18/02/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

15 Võ Văn Thơm 27/12/2011 8D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

16 Võ Ngọc Sơn 12/06/2013 6E  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

17 Đặng Hoàng Nam 23/12/2012 6D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

18 Đỗ Thị Kim Min 07/02/2013 6D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

19 Huỳnh Hữu Minh 06/01/2013 6A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

20 Trần Huỳnh Phương Thảo 21/07/2013 6A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

21 Nguyễn Thị Kim Liên 07/06/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

22 Đỗ Thị Mỹ Nhi 13/11/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

23 Bùi Ngọc An Nhiên 07/10/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

24 Phạm Thị Hà Tiên 22/11/2011 8D  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

25 Bùi Thị Hà Thanh 30/11/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

26 Dương Thị My Na 20/09/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

13  Trường THCS Bình Thanh

1 Lê Anh Quân 22/11/2012 6A Khuyết tật
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Trương Nguyễn Thế Hanh 29/06/2010 7A Khuyết tật
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Võ Văn Vương 19/02/2012 7B Hộ nghèo
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Trương văn Vinh  24/02/2009 7B Con  bệnh binh
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Đặng Văn An 29/05/2011 8A Khuyết tật
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Tạ Công Nhất 05/06/2011 8B Hộ nghèo
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Phan Nam Anh Khôi 18/06/2011 8B Khuyết tật
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Cao Nguyễn Thuý Hồng 20/09/2009 9A  Khuyết tật -Hộ nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Nguyễn Trọng Nguyên 09/10/2009 9A Hộ nghèo
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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10 Nguyễn Văn Tâm '01/12/2013 6A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

11 Nguyễn Bảo Khoa 30/11/2012 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

12 Lê Thị Kim Yến 15/01/2012, 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

13 Phạm Thanh Thảo 21/11/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

14 Nguyễn Thị Quý Anh 08/07/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

15 Phạm Quỳnh Châu 05/12/2011 8A

Có cha bị tai nạn lao 

động được hưởng trợ 

cấp thường xuyên

 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

16 Trương Thị Thanh Trúc 23/11/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

17 Thới  Tấn Tú 13/10/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

18 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/07/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

19 Phan Nguyễn Bảo Nam 20/01/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

14  Trường THCS xã Bình Hiệp

1 Phạm Tấn  Hoàng 25/08/2009 7A Khuyết tật
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Mai Xuân  Nam 09/06/2012 7B Khuyết tật
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Huỳnh Nhân Tài 23/09/2010 9A Hộ nghèo
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Đào Quỳnh Trang 26/01/2010 7B Hộ nghèo
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Trần Minh Thư 24/02/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

6 Lê Thị Song Thảo 11/3/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

7 Lê Thị Song Thư 11/3/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

15  Trường THCS xã Bình Long

1 Lê Thị Hòa Thuận 05/07/2011 8B
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Phạm Ngọc Thịnh 20/04/2010 9B
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Phạm Thị Kỳ Duyên 25/09/2010 9B
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ cận nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

4 Phạm Tài Kỳ 24/09/2012 7A
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ cận nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

5 Tô Tấn Thành 23/07/2010 7A
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ cận nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

6 Phạm Thị Mỹ Duyên 16/03/2012 7B
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Đinh Thị Như Huyền 06/07/2011 8A
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 10/12/2011 8A
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ cận nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

9 Nguyễn Thanh Bình 09/09/2009 9A
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ cận nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

10 Mai phát Huy 10/08/2010 9B
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ cận nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

11 Hồ Thị Thanh Ngân 17/09/2011 8A
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ cận nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

12 Nguyễn Bảo Châu 15/04/2011 8A Khuyết tật
 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Đinh Thị Kiều Hoanh 06/05/2013 6A
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Lê Thị Hương Giang 09/02/2013 6A
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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15 Lý Hữu Tình 27/10/2013 6B

Có mẹlà viên chức bị 

tai nạn lao động được 

hưởng trợ cấp thường 

xuyên

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

16 Phan Thị Thanh Nhã 19/05/2013 6B
Có cha mẹ thuộc diện 

hộ cận nghèo

 Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

16  Trường TH và THCS Bình Chương

1 Nguyễn Thị Hồng Thơ 17/10/2009  9A Khuyết tật
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Trần Thảo Vy 10/04/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

3 Bùi Văn Đại 01/04/2010  8B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

4 Phạm Thị Thanh Trúc 22/03/2011  8B Khuyết tật
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Phạm Thị Diệu Tâm 10/09/2011  7A Khuyết tật
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Huỳnh Văn Hiếu 18/06/2011 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

7 Trần Quang Sáng 02/02/2010  7B Khuyết tật
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Nguyễn Chí Khang 22/05/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

9 Phạm Thị Yến Vy 08/01/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

10 Dương Tú Trinh 22/03/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

11 Nguyễn Trần Bảo Châu 10/10/2013 6A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Chương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

17  Trường THCS Xã Bình Mỹ

1 Đinh Anh Kiệt 08/08/2011 6A Khuyết tật
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Ngô Thị Kim Hằng 12/05/2012 7A Hộ nghèo
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Thị Kiều Oanh 29/12/2012 7B Hộ nghèo
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Phạm Quỳnh Như Ngọc 17/07/2012 7B Hộ nghèo
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Ngô Thanh Vũ 12/05/2012 7C Hộ nghèo
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Nguyễn Phú Hoàng 30/04/2010 8B Khuyết tật
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Võ Thị Ánh Xuyến 30/03/2011 8C Hộ nghèo
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Lê Việt Chung 03/05/2013 6A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

9 Đào Chí Lợi 21/03/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

10 Nguyễn Võ Hồng Phi 08/10/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

11 Phạm Anh Tuấn 06/11/2013 6C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

12 Trần Đức Công 28/06/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

13 Lê Gia Bảo 16/02/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

14 Đỗ Nữ Ái Dung 18/09/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

15 Hồ Ngọc Trang 12/12/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

16 Nguyễn Văn Tượng 19/12/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

17 Phạm Nguyễn Tri Ân 17/6/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9



104

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú 

Chính sách được 

hưởng

Số 

tháng

18 Đào Chí Đại 03/09/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

19 Hồ Thanh Kiệt 13/01/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

20 Đào Thiện Nhân 01/10/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

18  Trường THCS Xã Bình Minh

1 Hồ Oanh Khoa 04/01/2013 6A Hộ nghèo
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/09/2013 6A Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Trần Thị Thu Phương 08/10/2013 6B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

4 Võ Duy Thông 04/01/2013 6B Hộ nghèo
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Mai Thảo Vy 27/10/2011 6B Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Huỳnh Ngọc Thành 23/10/2013 6C Hộ nghèo
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Nguyễn Thị Kiều Vy 27/01/2013 6C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

8 Lê Anh Khoa 01/09/2013 6C Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Châu Thị Khánh Luy 25/08/2013 6C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

10 Đỗ Trúc Nhi 03/09/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

11 Huỳnh Minh Sang 04/06/2011 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

12 Trần Thị Minh Thắng 14/07/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

13 Trần Đặng Anh Thư 23/06/2012 7A Hộ nghèo
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Nguyễn Thảo 04/10/2010 7B Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Trần Hà Tuyết Trâm 10/04/2012 7A Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Võ Hồng Hậu 05/10/2012 7A Hộ nghèo
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

17 Dương Gia Kiệt 05/03/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

18 Nguyễn Tài Hiền 25/11/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

19 Ngô Lê Minh 25/04/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

20 Đặng Duy Hoà 26/05/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

21 Huỳnh Hồng Thoại 29/11/2012 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

22 Võ Lê Hà My 10/12/2012 7C Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23 Lê Vũ Nhật 27/09/2011 7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

24 Ôn Ngọc Thanh 25/05/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

25 Lê Vũ Minh 27/09/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

26 Võ Thanh Kiều 21/04/2011 8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

27 Võ Thị Trà My 27/08/2009 8A Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

28 Nguyễn Võ Trúc Ly 13/10/2011 8B Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

29 Huỳnh Tấn Lợi 30/10/2011 8B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9
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30 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm 26/10/2011 8B

Học sinh THCS ở xã 

khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi

Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

31 Huỳnh Khánh Linh 21/07/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

32 Lê Thị Nở 16/07/2009 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

33 Phạm Đinh Tố Nữ 02/10/2011 8C Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

34 Dương Minh Lâm 10/07/2010 8C Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

35 Bùi Thiên Đại 05/09/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

36 Đặng Duy Hiền 06/12/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

37 Huỳnh Thị My 08/03/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

38 Nguyễn Anh Duy 03/04/2010 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

39 Huỳnh Ngọc Nhớ 21/11/2009 9A Hộ nghèo
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

40 Trần Thị Mỹ Duyên 13/08/2008 9A Hộ nghèo
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

41 Phạm Đỗ Gia Khánh 16/01/2010 9A Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

42 Trần Văn Dũng 10/02/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

43 Võ Hà Bình An 24/07/2009 9B Khuyết tật
 Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

44 Nguyễn Xuân Thảo 04/06/2010 9A

Học sinh THCS ở xã 

khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi

Xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

19  Trường TH&THCS Bình An

1 Nguyễn Thị Diệu Linh 28/4/2012 Lớp 7A Hộ nghèo
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Duy Anh 05/3/2008 Lớp 9 Khuyết tật
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Tấn Viễn 07/5/2008 Lớp 9 Khuyết tật
 Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

20  Trường TH&THCS Bình Khương

1 Nguyễn Thanh Tâm 9/11/2010 8A Khuyết tật
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Hà Chí Trung 27/02/2012 7B Hộ nghèo
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Đức Hậu 16/07/2012 7A Khuyết tật
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Huỳnh Quốc Tài 17/05/2011 7B Khuyết tật
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

5 Võ Thị Hồng Hạnh 09/09/2011 6A Khuyết tật
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Bùi Thanh Thiện 28/12/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

7 Nguyễn Đức Hoàng 08/10/2010 9  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

8 Huỳnh Thị Phụng 07/12/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

21  Trường THCS xã Bình Dương

1 Trần Thị Hạ Trâm 21/04/2010  9A Hộ nghèo
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Huỳnh Thị Kim Dung 14/05/2010 9B Hộ nghèo
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

3 Đặng Nguyễn Thảo Nguyên 18/04/2010 9B Hộ nghèo
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

4 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 08/08/2011 8A Hộ nghèo
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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5 Nguyễn Khánh Anh Tuyền 05/04/2011  7C Hộ nghèo
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

6 Huỳnh Thị Thùy Dương 30/01/2012 7B Hộ nghèo
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

7 Huỳnh Phạm Khả Hân 02/11/2013 6A Hộ nghèo
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

8 Nguyễn Hà Khánh Nhi 19/09/2013 6B Hộ nghèo
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Lê Nguyễn Phương Nhi 01/9/2010  9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

10 Huỳnh Huy Hiệu 11/10/2010  9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

11 Nguyễn Mỹ 11/5/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

12 Nguyễn Thị Mỵ 31/3/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

13 Trần Thị Hà Giang 12/5/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

14 Phạm Hồng Nhật 20/9/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

15 Nguyễn Ánh Dương 25/7/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

16 Huỳnh Văn Tây 24/3/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

17 Phạm Nguyễn Ngọc Uyên 01/01/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

18 Nguyễn Thị Thùy Dung 31/03/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

19 Huỳnh Bảo Khang 17/10/2010  9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

20 Nguyễn Thị Phương Linh 14/12/2011  8B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

21 Nguyễn Thị Bình 25/4/2011  8A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

22 Võ Đình Khanh 08/7/2011  7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

23 Nguyễn Hoàng Ngân 30/06/2012  7B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

24 Bùi Thanh Huy 20/08/2012  7C  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

25 Lê Văn Lộc 26/12/2012  6A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

26 Huỳnh Nguyễn Thông Sang 08/04/2013  6A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

22  Trường TH&THCS Bình Phước

1 Võ Văn Nguyên 16/05/2010 9B  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

2 Nguyễn Thị Linh 14/12/2009 9A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

3 Nguyễn Lê Trà My 19/5/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

4 Bùi Ngọc Yên 30/10/2012 7A  Hộ cận nghèo 
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

5 Đỗ Nguyễn Như Tuyền 03/02/2011 8B
Có mẹ thuộc diện hộ 

cận nghèo

 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

6 Phan Thùy Trang 19/5/2011 8B
Có mẹ thuộc diện hộ 

cận nghèo

 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

7 Nguyễn Thị Kim Yến 27/02/2012 7B
Có mẹ thuộc diện hộ 

cận nghèo

 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

8 Phạm Vũ Thành 14/10/2012 7B Khuyết tật
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

9 Nguyễn Thị Kim Thanh 25/07/2011 7A Khuyết tật
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

10 Nguyễn Thị Kim Lưu 25/07/2011 7A Khuyết tật
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9
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11 Nguyễn Ngọc Vũ Đoàn 03/04/2011 8A Khuyết tật
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

12 Lê Ngọc Hưng 25/9/2012 7B Khuyết tật
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

13 Đặng Văn Thìn 01/7/2012 6A Khuyết tật
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

14 Nguyễn Thị Kim Nhi 18/6/2011 6B Khuyết tật
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

15 Nguyễn Thị Hiền 10/3/2013 6A
Có mẹ thuộc diện

 hộ nghèo

 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

16 Huỳnh Nguyễn Ngoại Giao 27/5/2013 6B

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

 Thôn Đông An Vĩnh, huyện 

Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Miễn học phí 9

17 Đỗ Thị Thảo Ngân 04/10/2010 9A
Ở xã khu vực III vùng 

dân tộc và miền núi

 Xã Long Mai, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

23  Trường THCS Nguyễn Tự Tân

1 Huỳnh Trung Khải 04/07/2011 8B Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Miễn học phí 9

2 Nguyễn Hoàng Long 09/10/2012 7C

Ở xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo

Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

3 Nguyễn Trần Viết Phương 22/04/2013 6A Khuyết tật
Xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
Miễn học phí 9

4 Lê Hoàng Phong 27/01/2010 9A

Có cha bị tai nạn lao 

động được hưởng trợ 

cấp thường xuyên

 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

5 Trình Thị Mai Nhi 29/04/2011 8C  Hộ cận nghèo 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

6 Huỳnh Thị Quỳnh Như 04/11/2012 7B  Hộ cận nghèo 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9

7 Trần Hoàng Gia Hân 18/01/2013 6A  Hộ cận nghèo 
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảm 50% học phí 9
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